
TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phan Thị Yến Nhi nhipty2735 Demo@123 01/01/2007 9B
2 Bùi Mai Châu chaubm240 Demo@123 28/12/2007 9B
3 Trương Văn Chương chuongtv156 Demo@123 25/02/2007 9B
4 Huỳnh Thanh Giang gianght1163 Demo@123 27/10/2007 9B
5 Phạm Thị Thu Hà haptt1146 Demo@123 03/07/2007 9B
6 Phạm Thị Thúy Hằng hangptt1100 Demo@123 31/12/2007 9B
7 Phạm Thị Hồng hongpt623 Demo@123 03/12/2007 9B
8 Nguyễn Thị Kim Huệ huentk630 Demo@123 22/07/2007 9B
9 Nguyễn Thị Khánh Huyền huyenntk2831 Demo@123 04/01/2007 9B

10 Quảng Vũ Việt Hùng hungqvv2 Demo@123 26/02/2007 9B
11 Bùi Quang Khải khaibq199 Demo@123 11/11/2007 9B
12 Võ Thị Hoàng Lương luongvth58 Demo@123 13/02/2007 9B
13 Võ Thị Thanh Nhi nhivtt617 Demo@123 12/11/2007 9B
14 Vũ Thị Loan Như nhuvtl14 Demo@123 16/04/2007 9B
15 Bùi Đức Phát phatbd159 Demo@123 28/01/2007 9B
16 Huỳnh Thanh Phúc phucht1465 Demo@123 03/06/2007 9B
17 Nguyễn Tấn Phước phuocnt905 Demo@123 17/11/2007 9B
18 Nguyễn Như Quỳnh quynhnn5942 Demo@123 12/09/2007 9B
19 Trần Quang Sơn sontq189 Demo@123 19/05/2007 9B
20 Võ Phước Tài taivp80 Demo@123 30/09/2007 9B
21 Vũ Thế Ngọc Thạch thachvtn5 Demo@123 02/09/2007 9B
22 Võ Thị Thanh Trâm tramvtt140 Demo@123 20/11/2007 9B
23 Phù Thị Tú Trinh trinhptt334 Demo@123 03/02/2007 9B
24 Nguyễn Thị Tường Vy vyntt7538 Demo@123 31/05/2007 9B



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Đặng Xuân Danh danhdx12 Demo@123 06/10/2007 9A
2 Bùi Thị Mỹ Diệu dieubtm5 Demo@123 14/10/2007 9A
3 Võ Thu Hải haivt591 Demo@123 05/01/2007 9A
4 Phạm Thị Hồng Hạnh hanhpth361 Demo@123 28/05/2007 9A
5 Trần Quang Thuận thuantq221 Demo@123 20/06/2007 9A
6 Võ Gia Triết trietvg4 Demo@123 28/07/2007 9A
7 Võ Thị Mỹ Trinh trinhvtm84 Demo@123 17/07/2007 9A
8 Phạm Minh Tú tupm567 Demo@123 16/05/2007 9A
9 Võ Thành An anvt1844 Demo@123 16/11/2007 9A

10 Bùi Thị Minh Châu chaubtm107 Demo@123 09/06/2007 9A
11 Võ Hoài Mỹ Hạnh hanhvhm10 Demo@123 24/10/2007 9A
12 Võ Thị Nguyệt Hằng hangvtn37 Demo@123 26/08/2007 9A
13 Nguyễn Thị Minh Hiếu hieuntm284 Demo@123 26/07/2007 9A
14 Võ Nguyên Hiệu hieuvn209 Demo@123 18/10/2007 9A
15 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh huynhnht8 Demo@123 21/12/2007 9A
16 Lê Thị Xuân Lộc locltx14 Demo@123 25/09/2007 9A
17 Phạm Thị Thanh Mai maiptt884 Demo@123 23/12/2007 9A
18 Võ Minh Tây Nguyên nguyenvmt10 Demo@123 14/12/2007 9A
19 Đỗ Minh Nhật nhatdm1398 Demo@123 10/11/2007 9A
20 Nguyễn Nữ Như Quỳnh quynhnnn1163 Demo@123 24/03/2007 9A
21 Phạm Thị Mỹ Tâm tamptm423 Demo@123 19/11/2007 9A
22 Võ Tấn Thành thanhvt1594 Demo@123 24/06/2007 9A
23 Võ Thị Thanh Thu thuvtt136 Demo@123 18/11/2007 9A
24 Nguyễn Thị Minh Thư thuntm5108 Demo@123 16/09/2007 9A
25 Nguyễn Thị Thùy Trâm tramntt923 Demo@123 19/11/2007 9A



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phan Nguyễn Nhất Huy huypnn57 Demo@123 26/11/2009 7B
2 Võ Lương Chí Huy huyvlc2 Demo@123 25/03/2009 7B
3 Nguyễn Đức Huy huynd4856 Demo@123 25/12/2009 7B
4 Võ Thị Thu Nhung nhungvtt248 Demo@123 08/01/2009 7B
5 Phù Thị Ngọc ngocpt1347 Demo@123 13/03/2009 7B
6 Lương Thị Yến Nhi nhilty3517 Demo@123 21/06/2009 7B
7 Nguyễn Trần Minh Phát phatntm31 Demo@123 23/03/2009 7B
8 Trần Thanh Phúc phuctt2118 Demo@123 06/12/2009 7B
9 Nguyễn Nguyễn Như Phượng phuongn359 Demo@123 18/12/2009 7B

10 Tiêu Thị Thảo Quyên quyenttt819 Demo@123 08/04/2009 7B
11 Phạm Thị Anh Thư thupta2025 Demo@123 08/12/2009 7B
12 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh anhbnq130 Demo@123 26/03/2009 7B
13 Võ Trường Chinh chinhvt149 Demo@123 09/09/2009 7B
14 Phạm Bá Duy duypb282 Demo@123 06/08/2009 7B
15 Nguyễn Phương Hà hanp299 Demo@123 31/08/2009 7B
16 Phạm Trung Hải haipt1053 Demo@123 30/06/2009 7B
17 Võ Lê Đăng Hoàng hoangvld2 Demo@123 12/08/2009 7B
18 Hồ Quang Huy huyhq2139 Demo@123 09/01/2009 7B
19 Võ Thị Cẩm Ly lyvtc355 Demo@123 20/12/2009 7B
20 Đàm Thị Khánh Ly lydtk938 Demo@123 03/11/2009 7B
21 Trương Thị Thúy Nga ngattt865 Demo@123 19/04/2009 7B
22 Nguyễn Thị Kim Ngân nganntk8307 Demo@123 20/01/2009 7B



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Thị Nguyên thin382 Demo@123 23/10/2009 7A
2 Ngô Văn Nhân nhannv683 Demo@123 04/09/2008 7A
3 Võ Thị Uyên Nhi nhivtu121 Demo@123 06/02/2009 7A
4 Đoàn Thị Huỳnh Như nhudth671 Demo@123 01/06/2009 7A
5 Nguyễn Duy Phát phatnd1457 Demo@123 17/01/2009 7A
6 Nguyễn Hoàng Phước phuocnh1487 Demo@123 01/06/2009 7A
7 Bùi Xuân Quỳnh quynhbx20 Demo@123 25/10/2009 7A
8 Võ Lâm Thái thaivl10 Demo@123 09/07/2009 7A
9 Bùi Võ Quý Thư thubvq2 Demo@123 03/12/2009 7A

10 Vũ Thị Anh Thư thuvta1454 Demo@123 20/10/2009 7A
11 Đỗ Minh Tuấn tuandm1207 Demo@123 02/05/2008 7A
12 Lý Tuấn Anh anhlt6769 Demo@123 03/06/2009 7A
13 Phạm Minh Bình binhpm26 Demo@123 16/10/2009 7A
14 Nguyễn Thị Xuân Diệu dieuntx92 Demo@123 20/12/2009 7A
15 Nguyễn Thị Hải Hòa hoanth512 Demo@123 28/07/2009 7A
16 Phan Chí Huy huypc193 Demo@123 01/09/2009 7A
17 Võ Thị Mỹ Linh linhvtm463 Demo@123 14/03/2009 7A
18 Phan Thị Thúy Ngọc ngocptt329 Demo@123 24/08/2009 7A
19 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc ngocntm1770 Demo@123 14/04/2009 7A
20 Nguyễn Huỳnh Hải Thy thynhh10 Demo@123 21/09/2009 7A
21 Trần Mạnh Tiến tientm1626 Demo@123 12/04/2009 7A
22 Bùi Bảo Trâm trambb258 Demo@123 31/03/2009 7A
23 Hà Lê Minh Trọng tronghlm1 Demo@123 01/05/2009 7A
24 Nguyễn Thị Kim Vy vyntk1482 Demo@123 20/04/2009 7A



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Ngọc Anh Chương chuongpna2 Demo@123 24/07/2004 12C9
2 Nguyễn Xu Cơ conx4 Demo@123 24/04/2004 12C9
3 Phạm Da Dĩ dipd12 Demo@123 14/12/2003 12C9
4 Nguyễn Thành Duy duynt4406 Demo@123 21/01/2004 12C9
5 Nguyễn Quốc Đạt datnq2412 Demo@123 19/09/2004 12C9
6 Võ Tấn Đạt datvt4902 Demo@123 19/02/2003 12C9
7 Nguyễn Trường Giang giangnt5806 Demo@123 18/04/2004 12C9
8 Trương Thị Mỹ Hạnh hanhttm611 Demo@123 20/09/2004 12C9
9 Ngô Thị Thúy Hằng hangntt4174 Demo@123 08/06/2004 12C9

10 Phạm Huy Hân hanph107 Demo@123 28/01/2004 12C9
11 Bùi Thị Hậu haubt203 Demo@123 30/01/2004 12C9
12 Nguyễn Thị Thu Hồng hongntt726 Demo@123 12/04/2004 12C9
13 Phạm Thành Huy huypt1081 Demo@123 12/04/2004 12C9
14 Đồng Thanh Huyền huyendt2441 Demo@123 24/08/2004 12C9
15 Lâm Minh Kiệt kietlm134 Demo@123 22/12/2004 12C9
16 Trương Thị Lụa luatt120 Demo@123 02/07/2004 12C9
17 Tống Nguyễn Cẩm Ly lytnc28 Demo@123 26/11/2004 12C9
18 Nguyễn Thị Mân mannt470 Demo@123 28/02/2004 12C9
19 Trần Quang Min mintq13 Demo@123 11/03/2004 12C9
20 Lâm Võ Hà My mylvh61 Demo@123 29/07/2004 12C9
21 Nguyễn Thị Mai Phương phuongntm2749 Demo@123 11/03/2004 12C9
22 Nguyễn Thị Nhã Phương phuongntn751 Demo@123 18/06/2004 12C9
23 Nguyễn Ngọc Quy quynn711 Demo@123 03/02/2004 12C9
24 Phạm Thị Như Quỳnh quynhptn1682 Demo@123 10/08/2004 12C9
25 Ao Trường Tần tanat4 Demo@123 20/07/2004 12C9
26 Đinh Trung Thắng thangdt389 Demo@123 16/04/2004 12C9
27 Võ Phan Nhật Thiện thienvpn4 Demo@123 28/06/2004 12C9
28 Huỳnh Thị ái Thương thuonghta14 Demo@123 22/08/2004 12C9
29 Lê Thị Thùy Trang trangltt2612 Demo@123 02/07/2004 12C9
30 Phan Thị Kim Trinh trinhptk211 Demo@123 22/11/2004 12C9
31 Ao Văn Trung trungav2 Demo@123 28/11/2004 12C9
32 Nguyễn Thị Kim Viên vienntk10 Demo@123 25/11/2004 12C9
33 Huỳnh Yến Vy vyhy289 Demo@123 14/05/2004 12C9
34 Võ Duy Nam namvd552 Demo@123 29/10/2004 12C9
35 Đỗ Thị Châu Nga ngadtc6 Demo@123 27/09/2004 12C9
36 Nguyễn Thị Nga ngant2984 Demo@123 16/09/2004 12C9
37 Trần Thị Thuỳ Ngân nganttt2161 Demo@123 14/09/2004 12C9
38 Đoàn Thanh Nhàn nhandt2234 Demo@123 27/10/2004 12C9
39 Nguyễn Văn Nhân nhannv684 Demo@123 13/05/2004 12C9
40 Phạm Thị Nhi nhipt1371 Demo@123 08/08/2004 12C9
41 Nguyễn Văn Phi phinv326 Demo@123 31/07/2004 12C9
42 Võ Văn Phúc phucvv371 Demo@123 28/10/2004 12C9



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Trương Quang Liễu lieutq4 Demo@123 04/12/2004 12C8
2 Nguyễn Thị ái Linh linhnta224 Demo@123 12/07/2004 12C8
3 Đoàn Thanh Lý lydt793 Demo@123 13/08/2004 12C8
4 Nguyễn Thị Kim Mến menntk13 Demo@123 25/10/2004 12C8
5 Bùi Tấn Minh minhbt672 Demo@123 29/08/2004 12C8
6 Nguyễn Tấn Minh minhnt6598 Demo@123 25/10/2004 12C8
7 Nguyễn Thị Hạ My mynth2344 Demo@123 15/12/2003 12C8
8 Trần Thị Trà My myttt3038 Demo@123 23/02/2004 12C8
9 Võ Thúy Nga ngavt616 Demo@123 18/10/2004 12C8

10 Võ Thị Thu Ngân nganvtt881 Demo@123 26/01/2004 12C8
11 Trương Anh Nhĩ nhita159 Demo@123 25/06/2004 12C8
12 Bùi Việt Phát phatbv73 Demo@123 14/10/2004 12C8
13 Bùi Việt Quang quangbv270 Demo@123 19/09/2004 12C8
14 Nguyễn Tấn Quân quannt1965 Demo@123 17/01/2004 12C8
15 Nguyễn Ngọc Quyên quyennn716 Demo@123 14/08/2004 12C8
16 Trương Quang Thanh thanhtq664 Demo@123 10/10/2004 12C8
17 Nguyễn Thanh Thảo thaont10568 Demo@123 07/07/2004 12C8
18 Võ Đức Thịnh thinhvd537 Demo@123 04/02/2004 12C8
19 Võ Thị Minh Thư thuvtm1011 Demo@123 18/04/2004 12C8
20 Phạm Thị Như Trà traptn11 Demo@123 10/11/2004 12C8
21 Nguyễn Chí Trung trungnc368 Demo@123 08/11/2004 12C8
22 Phạm Thái Tuyên tuyenpt411 Demo@123 04/12/2004 12C8
23 Võ Thị Vi vivt402 Demo@123 11/10/2003 12C8
24 Phạm Thị Hoa hoapt1287 Demo@123 04/04/2004 12C8
25 Nguyễn Thị Hòa hoant4188 Demo@123 08/09/2004 12C8
26 Nguyễn Khánh Huyên huyennk3199 Demo@123 15/09/2004 12C8
27 Phạm Thị Thu Huyền huyenptt1353 Demo@123 18/03/2004 12C8
28 Lê Quang Hùng hunglq1101 Demo@123 15/11/2004 12C8
29 Lâm Thị Thúy Kiều kieultt317 Demo@123 30/07/2004 12C8
30 Trần Thị Ngọc Lên lenttn3 Demo@123 01/07/2004 12C8
31 Lê Phương Chương chuonglp11 Demo@123 16/10/2004 12C8
32 Nguyễn Tuấn Cường cuongnt1559 Demo@123 22/11/2004 12C8
33 Nguyễn Thị Cẩm Giang giangntc436 Demo@123 21/06/2004 12C8
34 Huỳnh Đức Hào haohd83 Demo@123 24/01/2004 12C8
35 Phạm Thị Hạt hatpt35 Demo@123 05/11/2004 12C8
36 Lê Ngọc Hân hanln2565 Demo@123 21/10/2004 12C8
37 Trần Nhất Hần hantn5219 Demo@123 12/08/2004 12C8
38 Tạ Văn Hiền hientv320 Demo@123 27/08/2004 12C8



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Ngọc Hùng hungnn1060 Demo@123 12/01/2004 12C7
2 Nguyễn Đức Khải khaind564 Demo@123 26/07/2004 12C7
3 Tiêu Thị Kim kimtt608 Demo@123 08/10/2004 12C7
4 Phan Thị Như Bình binhptn60 Demo@123 27/01/2004 12C7
5 Phạm Thị Kim Danh danhptk4 Demo@123 29/03/2004 12C7
6 Huỳnh Xuân Điệu dieuhx40 Demo@123 22/06/2004 12C7
7 Nguyễn Thị Xuân Ha hantx51 Demo@123 30/09/2004 12C7
8 Vũ Thị Bích Hạnh hanhvtb31 Demo@123 23/04/2004 12C7
9 Phù Thị Hân hanpt294 Demo@123 22/03/2004 12C7

10 Trương Diễm Hiền hientd230 Demo@123 12/10/2004 12C7
11 Trương Thị Ngọc Hiếu hieuttn64 Demo@123 09/10/2004 12C7
12 Đàm Quang Hợp hopdq38 Demo@123 24/05/2004 12C7
13 Lê Quang Huy huylq3654 Demo@123 26/10/2004 12C7
14 Nguyễn Gia Huy huyng8178 Demo@123 27/09/2004 12C7
15 Nguyễn Quốc Huy huynq10998 Demo@123 27/09/2004 12C7
16 Phan Thị Huyền huyenpt2123 Demo@123 19/11/2004 12C7
17 Lê Văn Quyến quyenlv580 Demo@123 12/10/2004 12C7
18 Bùi Thị Hồng Sơn sonbth6 Demo@123 23/02/2004 12C7
19 Trần Văn Tài taitv705 Demo@123 22/02/2004 12C7
20 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt6441 Demo@123 15/06/2004 12C7
21 Đỗ Thị Thuyết Thoa thoadtt11 Demo@123 11/08/2004 12C7
22 Hà Thị Anh Thư thuhta1603 Demo@123 03/09/2004 12C7
23 Lê Thị Xuân Trang trangltx17 Demo@123 25/09/2004 12C7
24 Bùi Văn Trí tribv30 Demo@123 11/03/2004 12C7
25 Bùi Thanh Trọng trongbt60 Demo@123 13/03/2003 12C7
26 Trần Thúy Vân vantt1985 Demo@123 25/01/2004 12C7
27 Nguyễn Hà Viễn viennh64 Demo@123 22/09/2004 12C7
28 Lý Thị ái Vy vylta111 Demo@123 28/02/2004 12C7
29 Nguyễn Quang ý ynq24 Demo@123 09/07/2004 12C7
30 Trần Minh Ngọc Bảo Linh linhtmnb2 Demo@123 26/08/2004 12C7
31 Trần Thị Mỹ Linh linhttm1318 Demo@123 23/10/2004 12C7
32 Nguyễn Thị Cẩm Ly lyntc2300 Demo@123 24/06/2004 12C7
33 Lê Tường My My mylt2375 Demo@123 02/12/2004 12C7
34 Nguyễn Trà My mynt7662 Demo@123 07/08/2004 12C7
35 Ngô Minh Mỹ mynm15 Demo@123 15/06/2004 12C7
36 Nguyễn Thị Hồng Mỹ mynth2343 Demo@123 24/11/2004 12C7
37 Huỳnh Thị Thanh Nhàn nhanhtt412 Demo@123 02/07/2004 12C7
38 Phạm Minh Nhân nhanpm106 Demo@123 19/04/2004 12C7
39 Nguyễn Quang Như nhunq2570 Demo@123 09/07/2004 12C7
40 Hà Minh Phúc phuchm535 Demo@123 22/08/2004 12C7
41 Nguyễn Thị Thu Phương phuongntt3322 Demo@123 10/05/2004 12C7
42 Nguyễn Oanh Quốc quocno2 Demo@123 16/06/2004 12C7
43 Nguyễn Thị Mỹ Quyên quyenntm744 Demo@123 02/02/2004 12C7



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp

1
NGUYỄN VŨ QUANG 
TRƯỜNG truongnvq18 Demo@123 23/10/2004 12C6

2 Nguyễn Thị Kim Anh anhntk2871 Demo@123 20/11/2004 12C6
3 Nguyễn Ngọc Ân annn986 Demo@123 01/02/2004 12C6
4 Nguyễn Văn Ba banv108 Demo@123 23/06/2004 12C6
5 Đỗ Thành Đạt datdt6611 Demo@123 15/10/2004 12C6
6 Tiêu Thị Kiều Trang trangttk567 Demo@123 06/10/2004 12C6
7 Thới Văn Trọng trongtv494 Demo@123 06/01/2004 12C6
8 Võ Minh Trọng trongvm111 Demo@123 02/12/2004 12C6
9 Trương Quang Trường quangt157 Demo@123 08/02/2004 12C6

10 Nguyễn Thị Mỹ Ty tyntm6 Demo@123 24/07/2004 12C6
11 Nguyễn Trường Vũ vunt2736 Demo@123 28/11/2004 12C6
12 Thới Lê Nhật Vy vytln47 Demo@123 22/09/2004 12C6
13 Võ Thị Kim Xuân xuanvtk29 Demo@123 23/11/2004 12C6
14 Võ Thành Đạt datvt4901 Demo@123 04/12/2004 12C6
15 Bùi Linh Đoan doanbl6 Demo@123 10/10/2004 12C6
16 Lê Mỷ Viết Ghi ghilmv2 Demo@123 17/07/2004 12C6
17 Phan Thị Minh Hải haiptm24 Demo@123 28/05/2004 12C6
18 Trần Thị Thu Hiệp hiepttt9 Demo@123 16/05/2004 12C6
19 Võ Thị Hiệp hiepvt129 Demo@123 06/10/2004 12C6
20 Võ Thị Hoa hoavt1122 Demo@123 03/10/2004 12C6
21 Võ Duy Hoàng hoangvd483 Demo@123 07/05/2004 12C6
22 Huỳnh Văn Hồ hohv11 Demo@123 07/11/2004 12C6
23 Phan Đức Huy huypd1238 Demo@123 26/06/2004 12C6
24 Lê Văn Khang khanglv948 Demo@123 07/08/2004 12C6
25 Nguyễn Thị Thúy Kiều kieuntt869 Demo@123 26/02/2004 12C6
26 Phạm Thị Thúy Kiều kieuptt244 Demo@123 29/06/2004 12C6
27 Nguyễn Hứa Tuấn Kiệt kietnht280 Demo@123 03/06/2004 12C6
28 Nguyễn Thị Ngọc Linh linhntn2328 Demo@123 20/05/2004 12C6
29 Tiêu Thị Mỹ Linh linhttm1319 Demo@123 01/08/2004 12C6
30 Bùi Thị Kiều Loan loanbtk62 Demo@123 06/02/2004 12C6
31 Trần Văn Lương luongtv315 Demo@123 30/10/2004 12C6
32 Phạm Thị Trà My myptt2063 Demo@123 26/05/2004 12C6
33 Nguyễn Đặng Ngọc Nhã nhandn79 Demo@123 12/08/2004 12C6
34 Đặng Thị Quỳnh Như nhudtq1091 Demo@123 23/09/2004 12C6
35 Nguyễn Thị Nữ nunt183 Demo@123 27/01/2004 12C6
36 Võ Thị Kim Oanh oanhvtk672 Demo@123 12/11/2004 12C6
37 Nguyễn Thị Như Quỳnh quynhntn5895 Demo@123 15/10/2004 12C6
38 Nguyễn Văn Thắng thangnv2448 Demo@123 06/08/2003 12C6
39 Phạm Thị Mỹ Thật thatptm2 Demo@123 14/06/2004 12C6
40 Huỳnh Thị Thêm themht58 Demo@123 14/10/2004 12C6



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Thị Tường My myntt8059 Demo@123 03/01/2004 12C5
2 Trương Hồng Ngọc ngocth1022 Demo@123 18/12/2004 12C5
3 Nguyễn Tiến Phát phatnt7583 Demo@123 03/11/2004 12C5
4 Nguyễn Thị Hồng Phấn phannth161 Demo@123 30/12/2004 12C5
5 Phạm Thị Phấn phanpt17 Demo@123 06/03/2004 12C5
6 Nguyễn Chí Phi phinc82 Demo@123 10/06/2004 12C5
7 Dương Ngọc Phúc phucdn263 Demo@123 13/02/2004 12C5
8 Nguyễn Duy Thái thaind1470 Demo@123 24/04/2004 12C5
9 Bùi Hoàng Thịnh thinhbh122 Demo@123 19/04/2004 12C5

10 Phạm Thị Thùy thuypt2375 Demo@123 28/03/2004 12C5
11 Võ Thị Thùy Trang trangvtt1495 Demo@123 14/09/2004 12C5
12 Võ Lê Vân Trâm tramvlv2 Demo@123 04/01/2004 12C5
13 Lê Văn Trường truonglv1059 Demo@123 06/09/2004 12C5
14 Dương Tấn Tùng tungdt1359 Demo@123 29/04/2004 12C5
15 Huỳnh Thị Vĩ viht585 Demo@123 06/05/2004 12C5
16 Võ Tấn Thắng thangvt239 Demo@123 08/03/2004 12C5
17 Nguyễn Thị Ngọc Anh anhntn10686 Demo@123 10/03/2004 12C5
18 Trương Quốc Bình binhtq347 Demo@123 03/01/2004 12C5
19 Đỗ Thị Mỹ Duyên duyendtm1111 Demo@123 22/06/2004 12C5
20 Nhan Minh Đạt datnm1411 Demo@123 18/09/2004 12C5
21 Đỗ Thị Phương Giang giangdtp26 Demo@123 23/07/2004 12C5
22 Huỳnh Trà Giang gianght1164 Demo@123 23/11/2004 12C5
23 Nguyễn Thanh Hải haint3454 Demo@123 20/05/2004 12C5
24 Nguyễn Hồng Hiệu hieunh1494 Demo@123 22/09/2004 12C5
25 Trần Thị Kim Hoanh hoanhttk13 Demo@123 01/11/2004 12C5
26 Trương Thị Ngọc Huyền huyenttn770 Demo@123 09/07/2004 12C5
27 Hồ Phi Hùng hunghp973 Demo@123 17/12/2004 12C5
28 Trần Thị Kiều kieutt399 Demo@123 21/07/2004 12C5
29 Võ Lê Tuấn Kiệt kietvlt26 Demo@123 26/11/2004 12C5
30 Nguyễn Thị Kỳ kynt417 Demo@123 05/06/2004 12C5
31 Bùi Thanh Lâm lambt684 Demo@123 23/04/2004 12C5
32 Ngô Thị Tuyết Mai maintt2885 Demo@123 23/05/2004 12C5
33 Nguyễn Thị Trà My myntt8058 Demo@123 03/10/2004 12C5
34 Đỗ Thị Lê Na nadtl206 Demo@123 29/10/2004 12C5
35 Nguyễn Bích Ngọc ngocnb9467 Demo@123 20/11/2004 12C5



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Lê Minh Thư thulm1757 Demo@123 17/11/2004 12C4
2 Nguyễn Văn Tỉnh tinhnv835 Demo@123 22/01/2004 12C4
3 Nguyễn Sông Trà trans40 Demo@123 17/04/2004 12C4
4 Võ Chí Bão baovc155 Demo@123 13/04/2004 12C4
5 Bùi Tấn Chin chinbt23 Demo@123 18/01/2004 12C4
6 Đặng Thiên Chí chidt993 Demo@123 18/06/2004 12C4
7 Phạm Thị Duyên duyenpt683 Demo@123 02/07/2004 12C4
8 Bùi Tấn Đạt datbt1998 Demo@123 12/08/2004 12C4
9 Thới Văn Điện dientv121 Demo@123 18/07/2003 12C4

10 Phạm Khánh Ghi ghipk2 Demo@123 03/10/2004 12C4
11 Nguyễn Thị Hạnh hanhnt1665 Demo@123 20/03/2004 12C4
12 Trần Nghĩa Hậu hautn109 Demo@123 06/10/2004 12C4
13 Võ Thanh Hiệu hieuvt1536 Demo@123 15/05/2004 12C4
14 Nguyễn Văn Huy huynv3257 Demo@123 04/10/2004 12C4
15 Tiêu Viết Huy huytv1495 Demo@123 06/05/2004 12C4
16 Huỳnh Đức Hùng hunghd624 Demo@123 24/01/2004 12C4
17 Đỗ Ngọc Huyền Linh linhdnh148 Demo@123 23/11/2004 12C4
18 Phạm Thị Kim Loan loanptk112 Demo@123 05/03/2004 12C4
19 Nguyễn Thị Lộc locnt4032 Demo@123 20/10/2004 12C4
20 Lê Thanh Lợi loilt469 Demo@123 15/07/2004 12C4
21 Nguyễn Trung Lương luongnt902 Demo@123 20/10/2004 12C4
22 Bùi Thị Lý lybt243 Demo@123 18/11/2004 12C4
23 Phạm Thị Trà My myptt2064 Demo@123 11/03/2004 12C4
24 Võ Thị Bách Ngân nganvtb140 Demo@123 27/12/2004 12C4
25 Vương Thị Hồng Ngân nganvth138 Demo@123 29/03/2004 12C4
26 Vũ Thị Hồng Ngọc ngocvth533 Demo@123 05/09/2003 12C4
27 Nguyễn Thị Nhi nhint4314 Demo@123 22/02/2004 12C4
28 Nguyễn Thị Kim Nương nuongntk53 Demo@123 10/09/2004 12C4
29 Trần Ngọc Sinh sinhtn43 Demo@123 23/03/2004 12C4
30 Nguyễn Ngọc Sơn sonnn1387 Demo@123 01/03/2004 12C4
31 Bùi Võ Thu Tâm tambvt12 Demo@123 27/06/2004 12C4
32 Lương Thị Thanh Tâm tamltt634 Demo@123 20/01/2004 12C4
33 Đoàn Việt Thành thanhdv1126 Demo@123 25/12/2004 12C4
34 Lê Thị Thơm thomlt280 Demo@123 09/11/2004 12C4
35 Tống Thị Thùy thuytt3441 Demo@123 06/07/2004 12C4
36 Nguyễn Thị Thanh Trà trantt965 Demo@123 19/09/2004 12C4
37 Dương Thế Trường truongdt306 Demo@123 28/10/2004 12C4
38 Huỳnh Tường Vi viht584 Demo@123 15/10/2004 12C4
39 Đỗ Lê Viên viendl12 Demo@123 13/02/2004 12C4
40 Võ Thị Thu Yến yenvtt63 Demo@123 15/02/2004 12C4



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Thành Chí chint2539 Demo@123 22/04/2003 12C3
2 Nguyễn Thị Thảo Vy vyntt7539 Demo@123 06/11/2004 12C3
3 Nguyễn Như Quỳnh quynhnn5943 Demo@123 14/09/2004 12C3
4 Võ Thị Kim Quỳnh quynhvtk24 Demo@123 15/05/2004 12C3
5 Võ Duy Rin rinvd3 Demo@123 19/01/2004 12C3
6 Nguyễn Công Tài tainc582 Demo@123 04/06/2004 12C3
7 Võ Trung Thành thanhvt1595 Demo@123 26/01/2004 12C3
8 Trần Thị Thanh Thúy thuyttt2187 Demo@123 22/11/2004 12C3
9 Nguyễn Văn Thương thuongnv528 Demo@123 26/03/2004 12C3

10 Nguyễn Lê Tiến tiennl77 Demo@123 30/10/2004 12C3
11 Nguyễn Thị Thùy Trang trangntt8464 Demo@123 22/11/2004 12C3
12 Phạm Thị Hoàng Trâm trampth151 Demo@123 02/08/2004 12C3
13 Võ Thị Thanh Trúc trucvtt597 Demo@123 27/11/2004 12C3
14 Phạm Nhật Trường truongpn455 Demo@123 05/01/2004 12C3
15 Nguyễn Quốc Tuấn tuannq1498 Demo@123 02/08/2004 12C3
16 Phan Thị Thu Viên vienptt14 Demo@123 29/07/2004 12C3
17 Nguyễn Việt Vĩ vinv161 Demo@123 20/01/2004 12C3
18 Nguyễn Khang khangn609 Demo@123 11/11/2004 12C3
19 Võ Bùi Chí Khang khangvbc2 Demo@123 03/01/2004 12C3
20 Nguyễn Thị Thu Kiều kieuntt868 Demo@123 05/10/2004 12C3
21 Đỗ Đình Kiệt kietdd73 Demo@123 07/09/2004 12C3
22 Huỳnh Thị Thu Lan lanhtt324 Demo@123 28/02/2004 12C3
23 Nguyễn Thị Diểm Mến menntd6 Demo@123 02/02/2004 12C3
24 Võ Trà My myvt1552 Demo@123 23/07/2004 12C3
25 Nguyễn Thị My Na nantm99 Demo@123 24/05/2004 12C3
26 Lê Thị Ngân nganlt2090 Demo@123 30/09/2004 12C3
27 Dương Thị Ngọc ngocdt1626 Demo@123 26/05/2004 12C3
28 Tiêu Thị Hồng Nhạn nhantth48 Demo@123 30/09/2004 12C3
29 Tiêu Thị Huỳnh Như nhutth1234 Demo@123 15/05/2004 12C3
30 Lê Văn Quốc quoclv265 Demo@123 09/07/2004 12C3
31 Nguyễn Phú Quốc quocnp135 Demo@123 14/06/2004 12C3
32 Bùi Thị Quyên quyenbt323 Demo@123 17/03/2004 12C3
33 Nguyễn Trường An annt8640 Demo@123 08/11/2004 12C3
34 Nguyễn Thị Chi chint2538 Demo@123 25/01/2004 12C3
35 Võ Thị Kim Chi chivtk479 Demo@123 22/09/2004 12C3
36 Phạm Quyết Chiến chienpq140 Demo@123 20/02/2004 12C3
37 Trương Thanh Đông dongtt275 Demo@123 20/03/2004 12C3
38 Bùi Thị Hồng Hà habth43 Demo@123 26/05/2004 12C3
39 Nguyễn Thị Hảo haont1765 Demo@123 26/10/2004 12C3
40 Võ Văn Hòa hoavv203 Demo@123 08/03/2004 12C3
41 Phù Thanh Huy huypt1080 Demo@123 04/06/2004 12C3



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên khuyenntm35 Demo@123 17/11/2004 12C2
2 Nguyễn Thị Lành lanhnt359 Demo@123 03/05/2004 12C2
3 Võ Thị Thu Lệ levtt37 Demo@123 19/08/2004 12C2
4 Phạm Duy Linh linhpd829 Demo@123 06/01/2004 12C2
5 Trần Thảo Linh linhtt4698 Demo@123 10/06/2004 12C2
6 Nguyễn Thị Minh minhnt6599 Demo@123 28/08/2004 12C2
7 Đoàn Trịnh Bảo Ngân ngandtb218 Demo@123 10/11/2004 12C2
8 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty10020 Demo@123 07/09/2004 12C2
9 Trương Thị Thu Nhi nhittt1464 Demo@123 07/04/2004 12C2

10 Ngô Văn Ninh ninhnv256 Demo@123 02/02/2004 12C2
11 Phạm Đoàn Lê Ny nypdl2 Demo@123 07/09/2004 12C2
12 Trương Quang Phát phattq155 Demo@123 18/02/2004 12C2
13 Trương Thị Hồng Quyên quyentth200 Demo@123 27/11/2004 12C2
14 Phạm Quang Thành thanhpq489 Demo@123 15/09/2004 12C2
15 Lê Thị Mỹ Thuận thuanltm43 Demo@123 13/09/2004 12C2
16 Nguyễn Thị Tiền tiennt3590 Demo@123 02/08/2004 12C2
17 Nguyễn Minh Du dunm49 Demo@123 09/09/2004 12C2
18 Võ Hoài Dũng dungvh288 Demo@123 19/05/2004 12C2
19 Võ Thị Kim Đạt datvtk3 Demo@123 02/11/2004 12C2
20 Nguyễn Thị Trường Giang giangntt1755 Demo@123 22/11/2004 12C2
21 Nguyễn Thị Hạnh hanhnt1664 Demo@123 14/02/2004 12C2
22 Nguyễn Thị Như Hằng hangntn189 Demo@123 03/10/2004 12C2
23 Phạm Thị Ngọc Hân hanptn1076 Demo@123 01/10/2004 12C2
24 Thới Thị Hậu hautt835 Demo@123 04/01/2004 12C2
25 Nguyễn Thanh Hoàng hoangnt2499 Demo@123 11/03/2004 12C2
26 Nguyễn Thị ánh Huệ huenta4 Demo@123 21/02/2004 12C2
27 Đỗ Thị Lệ Huyền huyendtl20 Demo@123 14/02/2004 12C2
28 Bùi Thị Như Tốt totbtn2 Demo@123 18/03/2004 12C2
29 Đỗ Huyền Trang trangdh1738 Demo@123 28/04/2004 12C2
30 Quảng Thị Thu Trang trangqtt60 Demo@123 26/03/2004 12C2
31 Tiêu Thị Trâm tramtt479 Demo@123 08/06/2004 12C2
32 Võ Thị Vân Trâm tramvtv2 Demo@123 22/09/2004 12C2
33 Trần Thị Kim Tuyết tuyetttk27 Demo@123 06/06/2004 12C2
34 Nguyễn Ngọc Tú tunn802 Demo@123 15/07/2004 12C2
35 Đỗ Văn Tư tudv563 Demo@123 06/09/2004 12C2
36 Bùi Thị Thanh Vân vanbtt259 Demo@123 25/08/2004 12C2
37 Lê Phan Quang Vũ vulpq2 Demo@123 10/04/2004 12C2
38 Lê Thị Tường Vy vyltt2609 Demo@123 11/08/2004 12C2
39 Nguyễn Đức Anh anhnd9486 Demo@123 02/08/2004 12C2
40 Đỗ Thị Mỹ Cương cuongdtm5 Demo@123 20/02/2004 12C2



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Trương Quang Hưng hungtq1641 Demo@123 29/01/2003 12C10
2 Nguyễn Thị Thu Hương huongntt3962 Demo@123 08/12/2004 12C10
3 Võ Văn Khánh khanhvv479 Demo@123 15/01/2004 12C10
4 Nguyễn Duy Lâm lamnd1081 Demo@123 05/08/2004 12C10
5 Nguyễn Thanh Lâm lamnt6603 Demo@123 21/02/2004 12C10
6 Phạm Nguyên Ly Ly lypn82 Demo@123 15/08/2004 12C10
7 Nguyễn Văn Mãi mainv76 Demo@123 15/02/2004 12C10
8 Đoàn Thị Trà My mydtt2265 Demo@123 01/01/2004 12C10
9 Phạm Thị Ny Na naptn31 Demo@123 05/01/2004 12C10

10 Nguyễn Thanh Nam namnt4702 Demo@123 07/08/2004 12C10
11 Trương Thị Hồng Nga ngatth292 Demo@123 17/12/2004 12C10
12 Tiêu Viết Nghị nghitv97 Demo@123 01/09/2004 12C10
13 Đỗ Thị Yến Nhi nhidty2846 Demo@123 09/05/2004 12C10
14 Nguyễn Thế Pháp phapnt123 Demo@123 23/07/2004 12C10
15 Phạm Minh Phát phatpm232 Demo@123 12/10/2004 12C10
16 Đỗ Anh Phúc phucda96 Demo@123 03/06/2004 12C10
17 Nguyễn Thị Phượng phuongnt7918 Demo@123 22/10/2004 12C10
18 Trần Thị Kim Phượng phuongttk365 Demo@123 19/11/2004 12C10
19 Lê Phan Thị Thuý Quyên quyenlptt3 Demo@123 20/07/2004 12C10
20 Nguyễn Đức Thạnh thanhnd3133 Demo@123 20/06/2004 12C10
21 Ao Xuân Thông thongax2 Demo@123 27/09/2004 12C10
22 Nguyễn Anh Thơ thona979 Demo@123 17/04/2004 12C10
23 Nguyễn Thị Thùy thuynt7541 Demo@123 19/06/2004 12C10
24 Bùi Thị Thu Thủy thuybtt480 Demo@123 15/06/2004 12C10
25 Nguyễn Thị Hồng Tiên tiennth186 Demo@123 09/11/2004 12C10
26 Dương Phan Văn Tình tinhdpv2 Demo@123 26/01/2004 12C10
27 Nguyễn Thị Việt Trang trangntv113 Demo@123 02/08/2004 12C10
28 Bùi Thanh Trường truongbt115 Demo@123 21/04/2004 12C10
29 Nguyễn Văn Tuấn tuannv2550 Demo@123 31/01/2004 12C10
30 Bùi Thị Hồng Vận vanbth99 Demo@123 24/04/2004 12C10
31 Dương Lê Tường Vy vydlt212 Demo@123 10/02/2004 12C10
32 Nguyễn Mỹ Ân annm638 Demo@123 27/07/2004 12C10
33 Bùi Thị Diệu dieubt86 Demo@123 31/12/2004 12C10
34 Bùi Thị Thanh Diệu dieubtt33 Demo@123 23/02/2004 12C10
35 Ngô Văn Đạt datnv2708 Demo@123 22/07/2004 12C10
36 Đoàn Huy Đoan huyd111 Demo@123 19/07/2004 12C10
37 Võ Thị Hay hayvt6 Demo@123 16/01/2004 12C10
38 Nguyễn Thị Hà hant6127 Demo@123 01/01/2004 12C10
39 Bùi Thị Thúy Hằng hangbtt392 Demo@123 18/06/2004 12C10
40 Ngô Hoàng Hiếu hieunh1493 Demo@123 02/03/2004 12C10
41 Phan Thị Kim Hoanh hoanhptk10 Demo@123 03/07/2004 12C10
42 Nguyễn Quang Huy huynq10997 Demo@123 02/09/2004 12C10
43 Trịnh Thị Mỹ Huỳnh huynhttm35 Demo@123 04/10/2004 12C10
44 Bùi Văn Hùng hungbv637 Demo@123 09/04/2004 12C10



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Tôn Đỗ Như Quỳnh quynhtdn76 Demo@123 15/07/2004 12C1
2 Phạm Thị Son sonpt1306 Demo@123 14/12/2004 12C1
3 Nguyễn Nguyễn Hữu Thành thanhn985 Demo@123 05/02/2004 12C1
4 Nguyễn Trường Thành thanhnt7964 Demo@123 21/08/2004 12C1
5 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt6440 Demo@123 06/01/2004 12C1
6 Đổ Thị Hồng Thạo thaodth165 Demo@123 21/01/2004 12C1
7 Hà Minh Thoại thoaihm8 Demo@123 14/04/2004 12C1
8 Huỳnh Thị Hoài Thu thuhth250 Demo@123 02/07/2004 12C1
9 Phan Thị Thu thupt912 Demo@123 07/02/2004 12C1

10 Huỳnh Lê Phương Thúy thuyhlp21 Demo@123 28/03/2004 12C1
11 Nguyễn Thị Minh Thư thuntm5109 Demo@123 12/05/2004 12C1
12 Trịnh Thị Thư thutt1596 Demo@123 21/04/2004 12C1
13 Lê Thị Phương Trang trangltp141 Demo@123 13/10/2004 12C1
14 Nguyễn Thị Thùy Trâm tramntt925 Demo@123 20/03/2004 12C1
15 Võ Thị Thu Trâm tramvtt141 Demo@123 19/02/2004 12C1
16 Trần Thị Trinh trinhtt513 Demo@123 16/05/2004 12C1
17 Đặng Thị ánh Tuyết tuyetdta589 Demo@123 23/03/2004 12C1
18 Ngô Thị Yến Tuyết tuyetnty8 Demo@123 14/08/2004 12C1
19 Nguyễn Văn Tú tunv1606 Demo@123 12/03/2004 12C1
20 Bùi Thị Yến yenbt257 Demo@123 19/01/2004 12C1
21 Nguyễn Thị Thanh Dịp dipntt2 Demo@123 04/09/2004 12C1
22 Đinh Thị Dương duongdt3051 Demo@123 04/11/2004 12C1
23 Nguyễn Vũ Hồng Đan dannvh10 Demo@123 03/04/2004 12C1
24 Nguyễn Thành Đạt datnt23984 Demo@123 24/11/2004 12C1
25 Lê Huỳnh Đức duclh1112 Demo@123 03/11/2004 12C1
26 Đinh Thị Bích Hảo haodtb20 Demo@123 10/02/2004 12C1
27 Đỗ Thị Tú Hảo haodtt58 Demo@123 01/03/2004 12C1
28 Võ Thị Thu Hằng hangvtt779 Demo@123 16/10/2004 12C1
29 Trần Kim Hậu hautk19 Demo@123 28/12/2004 12C1
30 Nguyễn Thị Ngọc Hoanh hoanhntn2 Demo@123 30/05/2004 12C1
31 Trần Nguyễn Thành Lộc loctnt61 Demo@123 04/06/2004 12C1
32 Trần Thị Kim Lợi loittk18 Demo@123 04/09/2004 12C1
33 Nguyễn Thị Kim Ly lyntk2964 Demo@123 10/01/2004 12C1
34 Nguyễn Thị Ly lynt2116 Demo@123 25/06/2004 12C1
35 Võ Kim Ngân nganvk1092 Demo@123 20/05/2004 12C1
36 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty10019 Demo@123 16/07/2004 12C1
37 Huỳnh Ngọc Quang quanghn384 Demo@123 13/04/2004 12C1
38 Nguyễn Mạnh Quỳnh quynhnm400 Demo@123 31/07/2004 12C1



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Bùi Thanh Vương vuongbt60 Demo@123 12/04/2004 11B9
2 Nguyễn Thị Yến Vy vynty1077 Demo@123 05/08/2005 11B9
3 Huỳnh Tường Vy vyht1888 Demo@123 16/09/2005 11B9
4 Phan Thanh Hoàn Vũ vupth23 Demo@123 06/11/2005 11B9
5 Bùi Thị Tuyết tuyetbt128 Demo@123 10/10/2005 11B9
6 Bùi Thị Vấn vanbt505 Demo@123 21/03/2005 11B9
7 Đỗ Châu Gia Uyển uyendcg2 Demo@123 14/11/2005 11B9
8 Nguyễn Anh Tuấn tuanna5962 Demo@123 14/01/2005 11B9
9 Nguyễn Minh Triển triennm35 Demo@123 26/06/2005 11B9

10 Võ Tấn Nam namvt793 Demo@123 29/08/2005 11B9
11 Mai Thị Phúc phucmt219 Demo@123 29/07/2005 11B9
12 Đoàn Diệu Thanh Phương phuongddt14 Demo@123 07/10/2005 11B9
13 Phạm Thị Bích Phượng phuongptb194 Demo@123 23/01/2005 11B9
14 Bùi Thị Nhi nhibt479 Demo@123 14/02/2005 11B9
15 Trương Quang Ngân ngantq706 Demo@123 07/07/2005 11B9
16 Trần Thị Diệp Thoa thoattd4 Demo@123 25/11/2005 11B9
17 Nguyễn Thị Thanh Trang trangntt8200 Demo@123 01/02/2005 11B9
18 Nguyễn Thị Mỹ Phát phatntm26 Demo@123 24/10/2005 11B9
19 Nguyễn Phương Nhi nhinp1282 Demo@123 14/10/2005 11B9
20 Phạm Thị Yến Nhi nhipty2646 Demo@123 10/04/2005 11B9
21 Tạ Thị Yến Thương thuongtty10 Demo@123 12/12/2005 11B9
22 Võ Lê Như Quỳnh quynhvln44 Demo@123 29/07/2005 11B9
23 Bùi Gia Bảo Khanh khanhbgb5 Demo@123 22/02/2005 11B9
24 Võ Đức Khiêm khiemvd108 Demo@123 18/10/2005 11B9
25 Phạm Thị Xuân Hòa hoaptx18 Demo@123 09/09/2005 11B9
26 Bùi Thùy Khuê khuebt16 Demo@123 28/11/2005 11B9
27 Lê Văn Chiêu chieulv75 Demo@123 24/01/2005 11B9
28 Thái Văn Bình binhtv434 Demo@123 25/02/2005 11B9
29 Võ Thị Cam camvt50 Demo@123 15/09/2005 11B9
30 Trần Văn Cẩm camtv26 Demo@123 10/10/2005 11B9
31 Đặng Nhật Kiều kieudn36 Demo@123 03/11/2004 11B9
32 Phạm Duy Minh minhpd1098 Demo@123 04/11/2005 11B9
33 Nguyễn Thị Thu Hà hantt4309 Demo@123 22/09/2005 11B9
34 Nguyễn Hoàng hoangn1055 Demo@123 02/02/2005 11B9
35 Nguyễn Thanh Huy huynt3781 Demo@123 07/12/2005 11B9
36 Nguyễn Thành An annt8124 Demo@123 06/07/2005 11B9
37 Trương Quang Khải khaitq1170 Demo@123 24/06/2005 11B9
38 Đoàn Tấn Dương duongdt3005 Demo@123 13/07/2005 11B9
39 Phạm Bùi Duyên An anpbd6 Demo@123 12/07/2005 11B9
40 Lê Quang Minh minhlq1753 Demo@123 26/02/2005 11B9



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Ưng Thị Kim An anutk2 Demo@123 28/11/2005 11B8
2 Phan Thị Kim Thương thuongptk31 Demo@123 25/12/2005 11B8
3 Bùi Thị Yến Vy vybty84 Demo@123 30/01/2005 11B8
4 Đỗ Ngọc Tuấn tuandn286 Demo@123 06/08/2005 11B8
5 Đỗ Thị Như Ý ydtn1207 Demo@123 11/09/2005 11B8
6 Nguyễn Thị Quỳnh Trang trangntq1821 Demo@123 11/08/2005 11B8
7 Võ Tấn Việt vietvt224 Demo@123 19/10/2004 11B8
8 Nguyễn Thị Trang trangnt10071 Demo@123 19/07/2005 11B8
9 Trần Thị Kim Tiến tienttk245 Demo@123 11/06/2005 11B8

10 Nguyễn Thị Thúy Trang trangntt8199 Demo@123 14/12/2005 11B8
11 Bùi Văn Tân tanbv72 Demo@123 01/01/2005 11B8
12 Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhintt3311 Demo@123 10/07/2005 11B8
13 Đỗ Hồ Hạ Ny nydhh2 Demo@123 14/05/2004 11B8
14 Đỗ Tấn Phương phuongdt2859 Demo@123 19/07/2005 11B8
15 Phạm Thị Ni nipt29 Demo@123 20/09/2005 11B8
16 Đào Thị Mai Thi maidt1476 Demo@123 21/04/2005 11B8
17 Dương Quốc Nghị nghidq44 Demo@123 26/05/2005 11B8
18 Phạm Thị Thu Ngân nganptt1389 Demo@123 21/11/2005 11B8
19 Võ Thị Yến Nhi nhivty1765 Demo@123 28/11/2005 11B8
20 Bùi Đức Phú phubd86 Demo@123 30/11/2005 11B8
21 Nguyễn Phú Quý quynp723 Demo@123 10/01/2005 11B8
22 Ngô Tấn Tài taint4478 Demo@123 13/05/2005 11B8
23 Võ Văn Phước phuocvv66 Demo@123 18/06/2005 11B8
24 Bùi Thị Diễm Quỳnh quynhbtd151 Demo@123 30/11/2005 11B8
25 Phạm Thị Hà Tiên tienpth35 Demo@123 13/08/2005 11B8
26 Phan Vũ Tú Nam nampvt14 Demo@123 18/11/2005 11B8
27 Huỳnh Nhật Quỳnh quynhhn1325 Demo@123 22/07/2005 11B8
28 Đồng Thị Chi chidt977 Demo@123 08/02/2005 11B8
29 Đỗ Tấn Nam namdt1204 Demo@123 19/07/2005 11B8
30 Phạm Anh Gia giapa6 Demo@123 15/10/2005 11B8
31 Đinh Thị Kim Luyến luyendtk27 Demo@123 28/06/2005 11B8
32 Huỳnh Phương Luân luanhp21 Demo@123 16/11/2005 11B8
33 Võ Thị Trà My myvtt1469 Demo@123 17/08/2005 11B8
34 Nguyễn Thị Hoàng Diễm diemnth313 Demo@123 04/04/2005 11B8
35 Bùi Hoàng hoangb5 Demo@123 25/11/2005 11B8
36 Đoàn Thiên Ấn andt2429 Demo@123 02/12/2005 11B8
37 Nguyễn Trung Khoa khoant819 Demo@123 06/02/2005 11B8
38 Nguyễn Thị Lâm lamnt6380 Demo@123 04/01/2005 11B8
39 Nguyễn Hồng Ái ainh41 Demo@123 18/11/2005 11B8
40 Nguyễn Văn An annv2292 Demo@123 16/03/2005 11B8
41 Phạm Thảo Huyền huyenpt2103 Demo@123 15/06/2005 11B8



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Mạnh Tuân tuannm2701 Demo@123 04/08/2005 11B7
2 Đặng Thị Bích Trâm tramdtb835 Demo@123 19/12/2005 11B7
3 Phạm Thị Hoàng Oanh oanhpth76 Demo@123 01/08/2005 11B7
4 Đỗ Thị Thơm thomdt266 Demo@123 14/04/2005 11B7
5 Nguyễn Thị Phương Trang trangntp429 Demo@123 03/10/2005 11B7
6 Phạm Thị Hồng Phượng phuongpth507 Demo@123 11/11/2005 11B7
7 Trần Đức Quang quangtd1597 Demo@123 03/02/2005 11B7
8 Võ Văn Sơn sonvv273 Demo@123 19/10/2005 11B7
9 Nguyễn Như Thế Thanh thanhnnt163 Demo@123 26/10/2005 11B7

10 Phạm Tấn Việt vietpt340 Demo@123 02/03/2005 11B7
11 Tiêu Thị Kiều Vy vyttk546 Demo@123 06/08/2005 11B7
12 Nguyễn Việt Tiến tiennv2944 Demo@123 27/02/2005 11B7
13 Bùi Thị Tuệ Trân tranbtt18 Demo@123 21/05/2005 11B7
14 Trương Nguyễn Nguyệt Thu thutnn22 Demo@123 04/09/2005 11B7
15 Nguyễn Linh Tuấn tuannl87 Demo@123 16/08/2005 11B7
16 Nguyễn Thị Thùy Trang trangntt8198 Demo@123 12/04/2005 11B7
17 Nguyễn Thị Tượng tuongnt322 Demo@123 18/10/2005 11B7
18 Phạm Yến Nhi nhipy2198 Demo@123 04/03/2005 11B7
19 Nguyễn Thị Nhất nhatnt1233 Demo@123 26/01/2005 11B7
20 Phạm Thị Huỳnh Ny nypth20 Demo@123 21/09/2005 11B7
21 Ngô Thị Thúy Hằng hangntt4067 Demo@123 20/04/2005 11B7
22 Huỳnh Thị Thùy Dương duonghtt683 Demo@123 16/08/2005 11B7
23 Phạm Thị Diễm My myptd388 Demo@123 01/01/2005 11B7
24 Phạm Thị Ánh Hường huongpta10 Demo@123 06/01/2005 11B7
25 Phạm Võ Trà My mypvt77 Demo@123 23/10/2005 11B7
26 Thái Thị Duyên duyentt1001 Demo@123 03/07/2005 11B7
27 Phạm Thị Mỹ Huyền huyenptm293 Demo@123 12/07/2005 11B7
28 Nguyễn Thị Phương Ly lyntp247 Demo@123 10/04/2005 11B7
29 Nguyễn Tuấn Khôi khoint1309 Demo@123 31/08/2005 11B7
30 Phạm Thị Minh Lợi loiptm8 Demo@123 01/07/2005 11B7
31 Nguyễn Quang Hiệu hieunq1005 Demo@123 11/01/2005 11B7
32 Nguyễn Văn Hải hainv1820 Demo@123 07/07/2005 11B7
33 Phạm Hải Nhất nhatph223 Demo@123 30/10/2005 11B7
34 Nguyễn Lê Quỳnh Nga nganlq57 Demo@123 08/10/2005 11B7
35 Nguyễn Thị Trà My myntt7781 Demo@123 28/01/2005 11B7
36 Huỳnh Ngọc Chinh chinhhn51 Demo@123 25/01/2005 11B7
37 Phạm Nam Cường cuongpn233 Demo@123 08/08/2005 11B7
38 Trương Tam Bão baott2215 Demo@123 28/06/2005 11B7
39 Nguyễn Hữu Cảnh canhnh144 Demo@123 14/01/2005 11B7



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Bùi Thị Như Thủy thuybtn48 Demo@123 06/07/2005 11B6
2 Đỗ Thị Thùy Trang trangdtt2458 Demo@123 02/09/2005 11B6
3 Nguyễn Minh Trí trinm2903 Demo@123 13/01/2005 11B6
4 Nguyễn Thị Châu Vân vanntc518 Demo@123 05/10/2005 11B6
5 Nguyễn Thị Hồng Văn vannth1079 Demo@123 26/07/2005 11B6
6 Nguyễn Thị Vũ vunt2627 Demo@123 20/04/2005 11B6
7 Nguyễn Thị Yến Vy vynty1076 Demo@123 05/05/2005 11B6
8 Lê Thanh Triều trieult127 Demo@123 02/06/2005 11B6
9 Nguyễn Minh Vũ vunm1085 Demo@123 02/08/2005 11B6

10 Võ Văn Vỹ vyvv51 Demo@123 06/04/2005 11B6
11 Trương Thị Anh Trúc tructta34 Demo@123 25/04/2005 11B6
12 Nguyễn Thị Viên viennt178 Demo@123 04/08/2005 11B6
13 Trương Thị Tường Vy vyttt2778 Demo@123 03/06/2005 11B6
14 Nguyễn Thị Thúy thuynt7384 Demo@123 23/02/2005 11B6
15 Bùi Duy Hải haibd319 Demo@123 10/01/2005 11B6
16 Bùi Hữu Đang dangbh725 Demo@123 19/11/2005 11B6
17 Mai Xuân Hiệu hieumx54 Demo@123 25/04/2005 11B6
18 Võ Giang Hòa hoavg15 Demo@123 03/01/2005 11B6
19 Trương Thị Kiều Hân hanttk149 Demo@123 07/08/2005 11B6
20 Đỗ Văn Hiệu hieudv1085 Demo@123 21/07/2005 11B6
21 Nguyễn Thị Hậu haunt1967 Demo@123 12/06/2005 11B6
22 Nguyễn Thị Thanh Huyền huyenntt4832 Demo@123 23/02/2005 11B6
23 Trần Thị Ý Nga ngatty20 Demo@123 17/09/2005 11B6
24 Lê Thị Kim My myltk295 Demo@123 03/11/2005 11B6
25 Nguyễn Yến Nghi nghiny16 Demo@123 02/12/2005 11B6
26 Bùi Thị Huỳnh Như nhubth174 Demo@123 26/01/2005 11B6
27 Phạm Thanh Phong phongpt1471 Demo@123 06/04/2005 11B6
28 Phạm Hà Thu Thảo thaopht62 Demo@123 08/06/2005 11B6
29 Lê Thị Thúy Phượng phuongltt954 Demo@123 02/11/2005 11B6
30 Nguyễn Thị Mân mannt443 Demo@123 15/04/2005 11B6
31 Huỳnh Thanh Phông phonght1326 Demo@123 18/04/2005 11B6
32 Nguyễn Tiết Nhung nhungnt2324 Demo@123 21/05/2005 11B6
33 Nguyễn Đoàn Tấn Lộc locndt64 Demo@123 17/07/2005 11B6
34 Lương Thị Hoài Hương huonglth106 Demo@123 02/05/2005 11B6
35 Phạm Dương Khang khangpd686 Demo@123 27/03/2005 11B6
36 Võ Thị Mỹ Linh linhvtm451 Demo@123 05/09/2005 11B6
37 Lý Nhật My myln270 Demo@123 25/11/2005 11B6
38 Nguyễn Hữu Phúc phucnh6867 Demo@123 12/11/2004 11B6
39 Nguyễn Trí Thông thongnt405 Demo@123 16/05/2005 11B6
40 Thới Thị Mỹ Anh anhttm1560 Demo@123 06/05/2005 11B6



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Hương Trà tranh698 Demo@123 11/08/2005 11B5
2 Võ Thành Trúc trucvt751 Demo@123 14/08/2005 11B5
3 Trương Thị Khánh Vy vyttk545 Demo@123 02/01/2005 11B5
4 Nguyễn Thủy Tiên tiennt3356 Demo@123 04/10/2005 11B5
5 Phạm Thị Thanh Trâm tramptt210 Demo@123 29/03/2005 11B5
6 Nguyễn Thanh Vũ vunt2626 Demo@123 22/05/2005 11B5
7 Trần Thị Thôn Trang trangttt3443 Demo@123 04/07/2005 11B5
8 Nguyễn Văn Vũ vunv896 Demo@123 30/12/2005 11B5
9 Võ Thị Vi vivt386 Demo@123 21/11/2005 11B5

10 Phạm Thị Mai Vy vyptm45 Demo@123 20/10/2005 11B5
11 Võ Nam Trà travn13 Demo@123 09/09/2005 11B5
12 Nguyễn Thị Yến yennt1840 Demo@123 06/11/2005 11B5
13 Nguyễn Thị Việt Ý yntv6 Demo@123 07/08/2005 11B5
14 Phan Quốc Viễn vienpq6 Demo@123 09/03/2005 11B5
15 Huỳnh Thị Thanh Thảo thaohtt1325 Demo@123 16/05/2005 11B5
16 Nguyễn Duy Thức thucnd142 Demo@123 04/01/2005 11B5
17 Nguyễn Thị Sương suongnt282 Demo@123 18/04/2005 11B5
18 Đồng Trinh Thịnh thinhdt502 Demo@123 14/10/2005 11B5
19 Võ Duy Nguyên nguyenvd407 Demo@123 29/04/2005 11B5
20 Phạm Thị Mỹ Ly lyptm66 Demo@123 16/10/2005 11B5
21 Nguyễn Hồng Nhật nhatnh856 Demo@123 20/10/2005 11B5
22 Đinh Thị Quý quydt320 Demo@123 04/11/2005 11B5
23 Nguyễn Thị Kim Hồng hongntk234 Demo@123 11/02/2005 11B5
24 Võ Thị Quỳnh quynhvt694 Demo@123 13/12/2005 11B5
25 Huỳnh Trương Mỹ Hoa hoahtm167 Demo@123 06/10/2005 11B5
26 Ngô Thanh Khả khant633 Demo@123 26/06/2005 11B5
27 Võ Thị Ngọc Nữ nuvtn22 Demo@123 16/05/2005 11B5
28 Huỳnh Thanh Phú phuht611 Demo@123 28/05/2005 11B5
29 Phạm Thị Phương phuongpt2222 Demo@123 16/11/2005 11B5
30 Trần Khánh Ly lytk2080 Demo@123 05/10/2005 11B5
31 Võ Tấn Lộc locvt647 Demo@123 17/09/2005 11B5
32 Trương Quang Bảo baotq2704 Demo@123 15/09/2005 11B5
33 Nguyễn Thị Thùy Dung dungntt2051 Demo@123 26/07/2005 11B5
34 Ngô Huy Đức ducnh2095 Demo@123 20/06/2005 11B5
35 Ngô Văn Đạt datnv2656 Demo@123 12/02/2005 11B5
36 Nguyễn Xuân Dị dinx6 Demo@123 26/09/2005 11B5
37 Đỗ Thanh Gôn gondt2 Demo@123 19/02/2005 11B5
38 Nguyễn Thị Hà hant6034 Demo@123 22/01/2005 11B5



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Trương Văn Lợi loitv300 Demo@123 14/04/2005 11B4
2 Dương Phan Khôi khoidp23 Demo@123 10/01/2005 11B4
3 Lê Thị Thu Hương huongltt1266 Demo@123 22/06/2005 11B4
4 Tiêu Viết Linh linhtv398 Demo@123 07/12/2005 11B4
5 Võ Trọng Lâm lamvt1332 Demo@123 01/06/2005 11B4
6 Nguyễn Hoàng Thùy Linh linhnht514 Demo@123 06/12/2005 11B4
7 Võ Du Ky kyvd40 Demo@123 05/07/2005 11B4
8 Đào Như Hiếu hieudn378 Demo@123 10/01/2005 11B4
9 Trương Thị Mỹ Hạnh hanhttm585 Demo@123 15/07/2005 11B4

10 Nguyễn Thùy Duyên duyennt2162 Demo@123 06/02/2005 11B4
11 Nguyễn Xuân Guôn guonnx2 Demo@123 29/01/2005 11B4
12 Nguyễn Ngọc Hồng Diễm diemnnh13 Demo@123 11/11/2005 11B4
13 Bùi Văn Đạt datbv245 Demo@123 15/02/2005 11B4
14 Phạm Thành Đạt datpt6008 Demo@123 12/05/2005 11B4
15 Bùi Thị Thu Hiệp hiepbtt5 Demo@123 08/10/2005 11B4
16 Nguyễn Văn Danh danhnv220 Demo@123 25/03/2005 11B4
17 Võ Mạnh Cường cuongvm709 Demo@123 12/06/2005 11B4
18 Nguyễn Tấn Cường cuongnt1486 Demo@123 17/10/2005 11B4
19 Trần Thị Kim Viên vienttk5 Demo@123 23/10/2005 11B4
20 Phạm Thị Vy vypt2331 Demo@123 21/06/2005 11B4
21 Võ Thị Tường Vy vyvtt1135 Demo@123 15/05/2005 11B4
22 Nguyễn Thị Thùy Trinh trinhntt1257 Demo@123 06/07/2005 11B4
23 Phan Thị Thùy Trâm tramptt209 Demo@123 18/01/2005 11B4
24 Phạm Trọng Thịnh thinhpt533 Demo@123 29/08/2005 11B4
25 Nguyễn Thị Hồng Thủy thuynth292 Demo@123 31/10/2005 11B4
26 Phạm Thị Hồng Tiên tienpth34 Demo@123 28/03/2005 11B4
27 Phan Thị Lệ Trang trangptl50 Demo@123 17/09/2005 11B4
28 Phan Văn Sỹ sypv73 Demo@123 18/02/2005 11B4
29 Đặng Thị Trâm tramdt594 Demo@123 07/04/2005 11B4
30 Nguyễn Ngọc Thiệu thieunn12 Demo@123 04/09/2005 11B4
31 Trương Văn Thịnh thinhtv453 Demo@123 13/11/2005 11B4
32 Dương Quang Tin tindq39 Demo@123 15/04/2005 11B4
33 Lê Thị Mai Phương phuongltm823 Demo@123 12/11/2005 11B4
34 Tiêu Thị Lệ Quyên quyenttl287 Demo@123 11/11/2005 11B4
35 Bùi Thị Phi Phụng phungbtp2 Demo@123 14/01/2005 11B4
36 Nguyễn Thị Thái Nguyện thaint698 Demo@123 14/10/2005 11B4
37 Võ Nguyễn Yến Nhi nhivny295 Demo@123 16/09/2005 11B4
38 Phạm Thị Nhung nhungpt743 Demo@123 27/11/2005 11B4
39 Hồ Thị Kiều Oanh oanhhtk737 Demo@123 12/03/2005 11B4
40 Võ Trí Nhật nhatvt207 Demo@123 26/07/2005 11B4
41 Trần Chí Nguyên nguyentc558 Demo@123 26/09/2004 11B4



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Bùi Minh Thống thongbm33 Demo@123 26/09/2005 11B3
2 Nguyễn Duy Vũ vund838 Demo@123 21/11/2005 11B3
3 Trần Thị Yên yentt990 Demo@123 09/10/2005 11B3
4 Trương Đình Văn vantd192 Demo@123 11/09/2005 11B3
5 Nguyễn Thị Bích Trâm tramntb3192 Demo@123 23/07/2005 11B3
6 Đỗ Văn Trà tradv35 Demo@123 18/03/2005 11B3
7 Nguyễn Văn Thịnh thinhnv959 Demo@123 02/12/2005 11B3
8 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tuyetntn215 Demo@123 11/11/2005 11B3
9 Huỳnh Thị Tố Uyên uyenhtt560 Demo@123 15/08/2005 11B3

10 Nguyễn Đình Văn vannd398 Demo@123 11/10/2005 11B3
11 Nguyễn Thị Thu Phi phintt32 Demo@123 11/02/2005 11B3
12 Đoàn Thanh Xuân xuandt616 Demo@123 18/03/2005 11B3
13 Võ Thị Ý yvt58 Demo@123 21/09/2005 11B3
14 Thới Văn Toán toantv884 Demo@123 12/04/2005 11B3
15 Nguyễn Vũ Khương khuongnv162 Demo@123 08/02/2005 11B3
16 Dương Quang Kiệt kietdq247 Demo@123 15/12/2005 11B3
17 Nguyễn Lê Hoài Sơn sonnlh32 Demo@123 31/05/2005 11B3
18 Phan Thị Hồng Ngọc ngocpth620 Demo@123 07/02/2005 11B3
19 Đặng Thị Ni nidt42 Demo@123 22/11/2005 11B3
20 Trương Thị Nhi nhitt2257 Demo@123 26/12/2005 11B3
21 Hà Văn Hửu Ngân nganhvh5 Demo@123 14/09/2005 11B3
22 Trương Thị Mỹ Nữ nuttm26 Demo@123 12/08/2005 11B3
23 Nguyễn Thị Trà My myntt7782 Demo@123 21/09/2005 11B3
24 Bùi Thị Hồng Phương phuongbth149 Demo@123 18/11/2005 11B3
25 Nguyễn Thị Hồng Nhãn nhannth146 Demo@123 25/06/2005 11B3
26 Trần Thị Minh Tâm tamttm709 Demo@123 11/04/2005 11B3
27 Võ Thị Kim Huệ huevtk112 Demo@123 08/01/2005 11B3
28 Lê Văn Huyện huyenlv47 Demo@123 21/10/2005 11B3
29 Nguyễn Tấn Hùng hungnt6815 Demo@123 26/02/2005 11B3
30 Lê Trần Thu Hà haltt1324 Demo@123 16/03/2005 11B3
31 Nguyễn Thị Thu Hằng hangntt4068 Demo@123 26/11/2005 11B3
32 Đỗ Quốc Huynh huynhdq27 Demo@123 24/06/2005 11B3
33 Lê Văn Đạt datlv998 Demo@123 31/03/2005 11B3
34 Võ Văn Đoàn doanvv97 Demo@123 29/04/2005 11B3
35 Đỗ Trần Hương Giang giangdth1097 Demo@123 29/10/2005 11B3
36 Nguyễn Tấn Đạt datnt22622 Demo@123 10/12/2005 11B3
37 Bùi Thị Hà Giang giangbth329 Demo@123 07/11/2005 11B3
38 Phạm Võ Đạo daopv44 Demo@123 02/05/2005 11B3



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Đặng Thị Như Thủy thuydtn185 Demo@123 12/03/2004 11B2
2 Nguyễn Đình Văn vannd397 Demo@123 21/02/2005 11B2
3 Đỗ Nguyễn Trường Vy vydnt845 Demo@123 24/06/2005 11B2
4 Trần Như Ý ytn1346 Demo@123 11/07/2005 11B2
5 Võ Thị Trường truongvt214 Demo@123 22/09/2005 11B2
6 Nguyễn Thị Thu Thùy thuyntt4568 Demo@123 27/10/2005 11B2
7 Phan Thị Kim Tiến tienptk157 Demo@123 18/01/2005 11B2
8 Võ Tấn Trúc trucvt752 Demo@123 02/01/2005 11B2
9 Trương Thị Thùy Trinh trinhttt581 Demo@123 27/01/2005 11B2

10 Lê Thanh Ngoan ngoanlt206 Demo@123 27/10/2005 11B2
11 Nguyễn Thành Thạo thaont10162 Demo@123 21/04/2005 11B2
12 Nguyễn Thành Nhơn nhonnt113 Demo@123 01/09/2005 11B2
13 Phạm Thị Cẩm Ly lyptc484 Demo@123 23/11/2005 11B2
14 Nguyễn Võ Thảo Nguyên thaonv605 Demo@123 21/07/2005 11B2
15 Huỳnh Minh Thắng thanghm374 Demo@123 04/06/2005 11B2
16 Bùi Thị Trà My mybtt707 Demo@123 21/02/2005 11B2
17 Hồ Ngọc Khiêm khiemhn44 Demo@123 03/01/2005 11B2
18 Bùi Thị Kim Huyền huyenbtk273 Demo@123 23/04/2005 11B2
19 Nguyễn Minh Khang khangnm3969 Demo@123 06/07/2005 11B2
20 Trần Lê Ngân ngantl97 Demo@123 21/06/2005 11B2
21 Thái Thùy Linh linhtt4596 Demo@123 05/12/2005 11B2
22 Trương Nhật Vy Thảo thaotnv15 Demo@123 20/10/2005 11B2
23 Nguyễn Thị Thảo Ly lyntt1672 Demo@123 20/02/2005 11B2
24 Huỳnh Thịnh Phát phatht1803 Demo@123 22/01/2005 11B2
25 Lê Thị Phước phuoclt273 Demo@123 27/07/2005 11B2
26 Nguyễn Minh Thuận thuannm1311 Demo@123 12/06/2005 11B2
27 Đinh Thị Kim Nhi nhidtk158 Demo@123 19/04/2005 11B2
28 Nguyễn Lê Na nanl412 Demo@123 26/03/2005 11B2
29 Võ Thị Kim Ngân nganvtk1442 Demo@123 17/01/2005 11B2
30 Nguyễn Thành Nghĩa nghiant3838 Demo@123 01/09/2005 11B2
31 Phan Bùi Tiên Dương duongpbt13 Demo@123 26/12/2005 11B2
32 Phạm Thị Trà Giang giangptt511 Demo@123 02/03/2005 11B2
33 Phạm Thị Ngọc Hằng hangptn58 Demo@123 16/01/2005 11B2
34 Đỗ Thị Như Hoa hoadtn196 Demo@123 11/06/2005 11B2
35 Lưu Gia Bảo baolg5888 Demo@123 22/12/2005 11B2
36 Nguyễn Thị Hiền hiennt7235 Demo@123 07/09/2005 11B2
37 Trần Minh Hiếu hieutm2830 Demo@123 19/07/2005 11B2
38 Phạm Thị Như Hường huongptn113 Demo@123 08/07/2005 11B2
39 Đỗ Khả Hân handk275 Demo@123 08/03/2005 11B2
40 Nguyễn Thị Như Ý yntn4482 Demo@123 18/10/2005 11B2



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Ngô Tấn Trường truongnt1180 Demo@123 25/09/2005 11B11
2 Phạm Thị Như Ý yptn1272 Demo@123 19/01/2005 11B11
3 Trương Thị Hà Vy vytth717 Demo@123 03/01/2005 11B11
4 Phạm Khánh Ly lypk1259 Demo@123 04/02/2005 11B11
5 Nguyễn Tuấn Vỹ vynt8202 Demo@123 04/11/2005 11B11
6 Võ Thị Mỹ Vang vangvtm6 Demo@123 20/08/2005 11B11
7 Ngô Thanh Tuyền tuyennt1464 Demo@123 14/09/2005 11B11
8 Võ Trương Thị Hằng Uyên uyenvtth2 Demo@123 18/08/2005 11B11
9 Huỳnh Thu Thủy thuyht2151 Demo@123 30/01/2005 11B11

10 Nguyễn Văn Phong phongnv1848 Demo@123 04/03/2005 11B11
11 Nguyễn Thị Hồng Nhịp nhipnth3 Demo@123 06/03/2005 11B11
12 Nguyễn Thị Kim Mỹ myntk842 Demo@123 08/07/2005 11B11
13 Hồ Thị Thanh Nhật nhathtt19 Demo@123 01/01/2005 11B11
14 Bùi Lê Anh Thư thubla67 Demo@123 29/07/2005 11B11
15 Lê Thị Trinh trinhlt428 Demo@123 06/04/2005 11B11
16 Dương Thị Thu Nhẹ nhedtt2 Demo@123 14/05/2005 11B11
17 Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty9489 Demo@123 07/09/2005 11B11
18 Huỳnh Thị Sinh sinhht183 Demo@123 20/01/2005 11B11
19 Ngô Thị Thanh Thúy thuyntt4567 Demo@123 13/01/2005 11B11
20 Nguyễn Đức Thạnh thanhnd3043 Demo@123 10/11/2005 11B11
21 Ngô Quang Thông thongnq139 Demo@123 13/04/2005 11B11
22 Bùi Văn Tới toibv19 Demo@123 17/12/2005 11B11
23 Trần Thị Thu Thảo thaottt2917 Demo@123 15/11/2005 11B11
24 Đỗ Khắc Huy huydk273 Demo@123 03/11/2005 11B11
25 Võ Thành Huynh huynhvt65 Demo@123 16/09/2005 11B11
26 Nguyễn Phi Hùng hungnp2621 Demo@123 30/10/2005 11B11
27 Mai Văn Kỳ kymv26 Demo@123 22/10/2005 11B11
28 Võ Tấn Kiệt kietvt1359 Demo@123 26/06/2005 11B11
29 Phạm Kim Liên lienpk53 Demo@123 05/10/2005 11B11
30 Kiều Văn Khiêm khiemkv3 Demo@123 09/11/2004 11B11
31 Lê Đạt Minh minhld1002 Demo@123 06/04/2005 11B11
32 Nguyễn Minh Khôi khoinm3214 Demo@123 28/05/2004 11B11
33 Bùi Thị Lệ My mybtl6 Demo@123 15/06/2005 11B11
34 Phan Thị Trà My myptt2013 Demo@123 08/05/2005 11B11
35 Nguyễn Nguyên Thế Kỳ kyn51 Demo@123 04/09/2005 11B11
36 Nguyễn Hiếu Chương chuongnh261 Demo@123 21/02/2005 11B11
37 Tô Văn Cường cuongtv1278 Demo@123 26/07/2005 11B11
38 Phạm Thị Thúy An anptt598 Demo@123 02/08/2005 11B11
39 Hà Thị Thu Ái aihtt16 Demo@123 29/05/2005 11B11
40 Trương Thị Hạnh hanhtt772 Demo@123 12/02/2005 11B11
41 Nguyễn Thị Thủy thuynt7385 Demo@123 06/05/2005 11B11



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Hồng Tuần tuanph304 Demo@123 21/05/2004 11B10
2 Phạm Thanh Trà trapt377 Demo@123 05/06/2005 11B10
3 Nguyễn Thị Thảo Vân vanntt2615 Demo@123 31/10/2005 11B10
4 Hà Thị Thùy Trang tranghtt1545 Demo@123 17/04/2005 11B10
5 Nguyễn Ánh Trúc trucna99 Demo@123 12/09/2005 11B10
6 Phạm Hoàng Vương vuongph63 Demo@123 11/03/2005 11B10
7 Dương Phạm Minh Tuấn tuandpm11 Demo@123 05/07/2005 11B10
8 Võ Thị Yến Vi vivty51 Demo@123 04/09/2005 11B10
9 Võ Văn Vinh vinhvv195 Demo@123 27/06/2005 11B10

10 Quảng Hoàng Trọng Toại toaiqht2 Demo@123 02/08/2005 11B10
11 Lê Tấn Tiến tienlt1334 Demo@123 09/11/2004 11B10
12 Trần Thị Kim Linh linhttk1764 Demo@123 09/03/2005 11B10
13 Nguyễn Thị Như Quỳnh quynhntn5683 Demo@123 04/11/2005 11B10
14 Bùi Hữu Nhất nhatbh58 Demo@123 20/10/2005 11B10
15 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh oanhnvq2 Demo@123 22/09/2005 11B10
16 Tô Thanh Phúc phuctt1887 Demo@123 05/02/2005 11B10
17 Võ Thị Thường thuongvt422 Demo@123 09/02/2005 11B10
18 Lê Thị Bích Ngọc ngocltb2284 Demo@123 25/02/2005 11B10
19 Nguyễn Văn Quang quangnv2437 Demo@123 17/03/2005 11B10
20 Nguyễn Phúc Thịnh thinhnp2086 Demo@123 02/09/2005 11B10
21 Nguyễn Thị Luận luannt1845 Demo@123 19/05/2005 11B10
22 Phạm Thị Minh minhpt1791 Demo@123 20/02/2005 11B10
23 Phạm Thị Thu Ngân nganptt1390 Demo@123 26/08/2005 11B10
24 Bùi Thị Mỹ Linh linhbtm229 Demo@123 03/10/2005 11B10
25 Nguyễn Thị Yến Ni ninty16 Demo@123 10/01/2005 11B10
26 Lê Thị Hương huonglt2422 Demo@123 03/03/2005 11B10
27 Bùi Thị Bích Thảo thaobtb34 Demo@123 04/01/2005 11B10
28 Nguyễn Tuấn Kiệt kietnt5347 Demo@123 02/03/2005 11B10
29 Huỳnh Nguyễn My Sa sahnm4 Demo@123 19/11/2005 11B10
30 Lê Văn Hiếu hieulv1160 Demo@123 15/04/2005 11B10
31 Tiêu Thị Minh Nguyệt nguyetttm392 Demo@123 28/06/2005 11B10
32 Nguyễn Thị Hiền hiennt7234 Demo@123 09/09/2005 11B10
33 Nguyễn Thị Kim Chung chungntk65 Demo@123 12/01/2005 11B10
34 Nguyễn Thị Thúy Diễm diemntt304 Demo@123 02/09/2005 11B10
35 Bùi Văn Ánh anhbv813 Demo@123 27/08/2005 11B10
36 Lê Thị Mỹ Dung dungltm246 Demo@123 17/03/2005 11B10
37 Bùi Thị Mỹ Hạnh hanhbtm102 Demo@123 30/06/2005 11B10



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Võ Thị Như Uyên uyenvtn127 Demo@123 30/01/2005 11B1
2 Đoàn Văn Truyền truyendv22 Demo@123 11/09/2005 11B1
3 Phù Thị Tường Vy vyptt1712 Demo@123 04/12/2005 11B1
4 Hồ Kiều Vân vanhk216 Demo@123 15/03/2005 11B1
5 Trương Văn Chương chuongtv151 Demo@123 20/04/2005 11B1
6 Võ Ni Va vavn2 Demo@123 07/01/2005 11B1
7 Lâm Lê Tín tinll4 Demo@123 04/01/2005 11B1
8 Lê Thị Ngọc Trâm tramltn817 Demo@123 21/10/2005 11B1
9 Võ Thị Quỳnh Trang trangvtq371 Demo@123 07/11/2005 11B1

10 Võ Thị Hồng Thịnh thinhvth12 Demo@123 26/10/2005 11B1
11 Lương Đoàn Huyền Trang trangldh24 Demo@123 19/09/2005 11B1
12 Đặng Thị Thùy Trang trangdtt2459 Demo@123 01/01/2005 11B1
13 Trương Hoàng Phố photh14 Demo@123 17/09/2005 11B1
14 Bùi Thị Hồng Nguyên nguyenbth23 Demo@123 22/09/2005 11B1
15 Nguyễn Thị Kim Thi kimnt932 Demo@123 22/10/2005 11B1
16 Nguyễn Thị Tý Ni nintt45 Demo@123 06/10/2005 11B1
17 Huỳnh Thị Ngọc Phượng phuonghtn167 Demo@123 03/02/2005 11B1
18 Lê Diễm Quỳnh quynhld407 Demo@123 15/01/2005 11B1
19 Lê Thị Tâm Như nhultt678 Demo@123 15/10/2005 11B1
20 Võ Thị Yến Quyên quyenvty6 Demo@123 27/06/2005 11B1
21 Quảng Hoàng Trọng Sang sangqht2 Demo@123 02/08/2005 11B1
22 Phan Thanh Sơn sonpt1274 Demo@123 28/02/2005 11B1
23 Võ Thị Như Quỳnh quynhvtn1140 Demo@123 13/06/2005 11B1
24 Lê Thị Thu Sang sangltt63 Demo@123 15/10/2005 11B1
25 Hoàng Châu Nhi nhihc21 Demo@123 01/09/2005 11B1
26 Đặng Thị Hà Giang giangdth1096 Demo@123 19/05/2005 11B1
27 Trương Văn Khải khaitv304 Demo@123 20/10/2005 11B1
28 Phạm Hữu Lộc locph303 Demo@123 02/01/2005 11B1
29 Nguyễn Kiều My mynk648 Demo@123 12/07/2005 11B1
30 Nguyễn Thị Kiều My myntk841 Demo@123 10/02/2005 11B1
31 Dương Thị Thu Hạ hadtt1293 Demo@123 04/04/2005 11B1
32 Lê Thị Minh Huyền huyenltm392 Demo@123 20/02/2005 11B1
33 Võ Trương Thường Khuyên khuyenvtt17 Demo@123 02/05/2005 11B1
34 Dương Thị Kim My mydtk225 Demo@123 22/05/2005 11B1
35 Huỳnh Thị Ly lyht831 Demo@123 11/05/2005 11B1
36 Nguyễn Lê Quân Anh anhnlq401 Demo@123 25/03/2005 11B1
37 Lâm Trọng Doãn doanlt271 Demo@123 08/01/2005 11B1
38 Bùi Văn Chiến chienbv128 Demo@123 17/08/2005 11B1
39 Nguyễn Thị Kim Chi chintk2632 Demo@123 17/09/2005 11B1



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Trần Quốc Hưng hungtq1642 Demo@123 18/03/2006 10A9
2 Trương Công Nam namtc115 Demo@123 16/04/2006 10A9
3 Trần Thị Kim Oanh oanhttk1245 Demo@123 02/08/2006 10A9
4 Nguyễn Hải Thành thanhnh2157 Demo@123 06/09/2006 10A9
5 Đỗ Thị Thu Uyên uyendtt763 Demo@123 20/09/2006 10A9
6 Đỗ Thị Yến Phượng phuongdty61 Demo@123 01/10/2006 10A9
7 Đỗ Bùi Quang Trực trucdbq2 Demo@123 17/11/2006 10A9
8 Võ Thị Hồng Nhi nhivth192 Demo@123 21/09/2006 10A9
9 Phạm Nguyễn Khánh Thảo thaopnk4 Demo@123 02/09/2006 10A9

10 Nguyễn Tấn Vũ vunt2737 Demo@123 01/06/2006 10A9
11 Bùi Thị Kim Chi chibtk222 Demo@123 11/07/2006 10A9
12 Võ Thị Hồng Nguyện nguyenvth63 Demo@123 09/08/2006 10A9
13 Trịnh Thị Thu Nhung nhungttt491 Demo@123 24/12/2006 10A9
14 Ngô Tuấn Vũ vunt2738 Demo@123 24/04/2006 10A9
15 Võ Thị Thu Phương phuongvtt622 Demo@123 01/09/2006 10A9
16 Võ Thị Trà My myvtt1509 Demo@123 22/03/2006 10A9
17 Phạm Đỗ Như Quỳnh quynhpdn57 Demo@123 27/11/2006 10A9
18 Lê Thị Thu Thảo thaoltt2156 Demo@123 30/09/2006 10A9
19 Trần Thị Kiều Tiên tienttk274 Demo@123 20/08/2006 10A9
20 Trương Thị Như nhutt1284 Demo@123 12/01/2006 10A9
21 Đỗ Châu Anh anhdc628 Demo@123 25/12/2006 10A9
22 Nguyễn Tấn Chiến chiennt332 Demo@123 26/08/2006 10A9
23 Đỗ Thành Đạt datdt6612 Demo@123 30/12/2006 10A9
24 Nguyễn Thanh Nguyên thanhn986 Demo@123 08/12/2006 10A9
25 Lê Thị Thanh Nga ngaltt700 Demo@123 14/04/2006 10A9
26 Bùi Duy Đô dobd27 Demo@123 27/01/2006 10A9
27 Vương Đình Chiến chienvd163 Demo@123 24/09/2006 10A9
28 Trần Thị Thúy Diểm diemttt160 Demo@123 22/05/2006 10A9
29 Nguyễn Văn Quyến quyennv957 Demo@123 21/05/2006 10A9
30 Ngô Quốc Phong phongnq576 Demo@123 03/10/2006 10A9
31 Thới Thị Như Ý yttn2197 Demo@123 03/10/2006 10A9
32 Võ Tấn Tiến tienvt722 Demo@123 30/09/2006 10A9
33 Tiêu Hoài Sinh sinhth19 Demo@123 17/07/2006 10A9
34 Nguyễn Thị Nhung nhungnt2353 Demo@123 07/05/2006 10A9
35 Nguyễn Thị Thùy Ngân nganntt5402 Demo@123 09/04/2006 10A9
36 Phạm Thanh Hậu haupt472 Demo@123 13/11/2006 10A9
37 Võ Tấn Ninh ninhvt77 Demo@123 07/11/2006 10A9
38 Trần Văn Thành thanhtv1428 Demo@123 20/04/2006 10A9
39 Trương Thị Phúc phuctt2119 Demo@123 12/10/2006 10A9
40 Phạm Kiều Đoan Trang trangpkd5 Demo@123 23/02/2006 10A9
41 Huỳnh Nhật Vy vyhn403 Demo@123 30/10/2006 10A9



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Khải khaip25 Demo@123 04/05/2006 10A8
2 Nguyễn Thị Ngọc Kim kimntn46 Demo@123 04/03/2006 10A8
3 Nguyễn Hữu Đức ducnh2201 Demo@123 28/06/2006 10A8
4 Đỗ Võ Tiến Dũng dungdvt66 Demo@123 09/03/2006 10A8
5 Nguyễn Lục Thiên Danh danhnlt33 Demo@123 01/06/2006 10A8
6 Nguyễn Thị Đào daont486 Demo@123 21/06/2006 10A8
7 Phạm Quốc Lãm lampq220 Demo@123 05/03/2006 10A8
8 Nguyễn Thị Cẩm Giang giangntc437 Demo@123 12/10/2005 10A8
9 Huỳnh Phan Gia Bảo baohpg82 Demo@123 10/02/2006 10A8

10 Lê Văn Nam namlv1024 Demo@123 28/03/2006 10A8
11 Võ Thị Kim Thư thuvtk136 Demo@123 25/05/2006 10A8
12 Nguyễn Thị Tuyền tuyennt1586 Demo@123 20/01/2006 10A8
13 Nguyễn Thị Yến Ly lynty176 Demo@123 31/01/2006 10A8
14 Nguyễn Trọng Bảo baont4776 Demo@123 17/12/2005 10A8
15 Lê Thị Xuân Mơ moltx2 Demo@123 18/06/2006 10A8
16 Bùi Duy Vĩ vibd21 Demo@123 07/06/2006 10A8
17 Tiêu Kiều Trinh trinhtk132 Demo@123 06/10/2006 10A8
18 Phạm Thành Đạt datpt6344 Demo@123 08/01/2006 10A8
19 Nguyễn Thị Nga ngant2986 Demo@123 15/07/2006 10A8
20 Nguyễn Duy Lộc locnd931 Demo@123 21/10/2005 10A8
21 Huỳnh Phạm Thị Như Quỳnh quynhhptn3 Demo@123 04/03/2006 10A8
22 Trương Ngọc Yến Vy vytny292 Demo@123 15/03/2006 10A8
23 Phạm Thị Thanh Phương phuongptt930 Demo@123 26/10/2006 10A8
24 Nguyễn Thị Diễm Hương huongntd661 Demo@123 09/01/2006 10A8
25 Nguyễn Văn Huy huynv3258 Demo@123 16/07/2006 10A8
26 Đỗ Thành Long longdt1391 Demo@123 16/02/2006 10A8
27 Phạm Minh Phước phuocpm50 Demo@123 25/08/2005 10A8
28 Nguyễn Ngọc Anh Thư thunna2889 Demo@123 04/12/2006 10A8
29 Lê Thị Thanh Nhàn nhanltt589 Demo@123 16/04/2006 10A8
30 Nguyễn Thị Xuân Thùy thuyntx131 Demo@123 14/04/2006 10A8
31 Nguyễn Thành Luân luannt1966 Demo@123 25/07/2006 10A8
32 Bùi Văn Hiếu hieubv355 Demo@123 06/11/2006 10A8
33 Lê Như Nhi nhiln546 Demo@123 30/11/2006 10A8
34 Trần Thanh Tuấn tuantt757 Demo@123 11/07/2006 10A8
35 Thới Xuân Bảo baotx121 Demo@123 30/09/2005 10A8
36 Đoàn Thị Ngọc Ánh anhdtn3293 Demo@123 01/06/2006 10A8
37 Thới Thị Thắm thamtt424 Demo@123 12/03/2006 10A8
38 Võ Nhật Huyên huyenvn354 Demo@123 21/12/2006 10A8
39 Phan Thị Thúy Mai maiptt886 Demo@123 26/05/2006 10A8
40 Phan Thị Thu Mai maiptt885 Demo@123 26/05/2006 10A8
41 Phan Thị Thu Trang trangptt2245 Demo@123 26/03/2006 10A8
42 Đặng Xuân Hải haidx168 Demo@123 21/01/2006 10A8
43 Đỗ Thị Lạc lacdt18 Demo@123 17/08/2006 10A8



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Đỗ Bùi Quang Trung trungdbq4 Demo@123 17/11/2006 10A7
2 Võ Văn Trưởng truongvv450 Demo@123 22/01/2006 10A7
3 Trương Nguyễn Anh Tuấn tuantna147 Demo@123 13/10/2006 10A7
4 Bùi Kim Vàng vangbk5 Demo@123 06/02/2005 10A7
5 Nguyễn Bảo Việt vietnb238 Demo@123 13/02/2006 10A7
6 Tiêu Viết Vũ vutv434 Demo@123 14/07/2006 10A7
7 Phạm Thị Mỹ Quyên quyenptm195 Demo@123 01/02/2006 10A7
8 Nguyễn Hà My mynh4013 Demo@123 18/09/2006 10A7
9 Nguyễn Thị Thuý Hiền hienntt5243 Demo@123 04/01/2006 10A7

10 Hồ Ngọc Ánh anhhn3560 Demo@123 10/10/2006 10A7
11 Lê Xuân Đạt datlx154 Demo@123 20/10/2006 10A7
12 Nguyễn Tấn Pháp phapnt124 Demo@123 30/08/2006 10A7
13 Nguyễn Thị Thu Hà hantt4404 Demo@123 20/04/2006 10A7
14 Nguyễn Văn Thắng thangnv2449 Demo@123 01/01/2006 10A7
15 Phạm Lê Thị Cẩm camplt3 Demo@123 07/04/2006 10A7
16 Phạm Yến Nhi nhipy2253 Demo@123 22/05/2006 10A7
17 Nguyễn Thị Kim Phụng phungntk358 Demo@123 30/04/2006 10A7
18 Nguyễn Quốc Phú phunq391 Demo@123 14/06/2006 10A7
19 Đỗ Hồng Trường truongdh148 Demo@123 20/11/2006 10A7
20 Nguyễn Hoàng Huân huannh206 Demo@123 23/07/2006 10A7
21 Lê Quỳnh Như nhulq1147 Demo@123 23/08/2006 10A7
22 Nguyễn Thị Ngọc Nghi nghintn29 Demo@123 04/07/2006 10A7
23 Nguyễn Thụy Thanh Chung chungntt48 Demo@123 24/06/2006 10A7
24 Đỗ Lê Phượng Vy vydlp24 Demo@123 02/12/2006 10A7
25 Trần Anh Kiệt kietta1168 Demo@123 30/05/2006 10A7
26 Trần Thị Phương Anh anhttp1687 Demo@123 28/10/2006 10A7
27 Phạm Yến Nhi nhipy2252 Demo@123 19/05/2006 10A7
28 Phù Văn Thuận thuanpv335 Demo@123 14/08/2006 10A7
29 Nguyễn Thị Bảo Quyên quyenntb356 Demo@123 08/07/2006 10A7
30 Bùi Tấn Á abt3 Demo@123 02/01/2005 10A7
31 Nguyễn Thị Thương thuongnt2192 Demo@123 10/07/2006 10A7
32 Nguyễn Thị Tường Vi vintt1821 Demo@123 13/03/2006 10A7
33 Trần Thị Kim Yến yenttk472 Demo@123 05/12/2006 10A7
34 Trương Thanh Tuấn tuantt756 Demo@123 31/07/2006 10A7
35 Tiêu Viết Lương luongtv314 Demo@123 23/02/2006 10A7
36 Bùi Thị Quỳnh Như nhubtq362 Demo@123 28/07/2006 10A7
37 Nguyễn Văn Trường truongnv2460 Demo@123 24/07/2006 10A7
38 Trương Thị Mỹ Tiền tienttm618 Demo@123 06/11/2006 10A7
39 Võ Hải Dương Quý quyvhd4 Demo@123 17/05/2006 10A7
40 Lê Thị Thùy thuylt2800 Demo@123 01/01/2006 10A7
41 Nguyễn Thanh Huy huynt4034 Demo@123 08/08/2006 10A7



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Thị Mỹ Yến yenptm49 Demo@123 22/04/2006 10A6
2 Phạm Huỳnh Văn Tuấn tuanphv3 Demo@123 04/11/2006 10A6
3 Châu Lâm Bảo Trâm tramclb11 Demo@123 03/09/2006 10A6
4 Lê Văn Hoàng hoanglv2044 Demo@123 02/04/2006 10A6
5 Phạm Thị Tú Yên yenptt111 Demo@123 16/09/2006 10A6
6 Võ Đức Nhã nhavd9 Demo@123 10/04/2006 10A6
7 Trần Quang Lộc loctq184 Demo@123 17/07/2006 10A6
8 Hồ Quốc Kỳ kyhq43 Demo@123 28/12/2006 10A6
9 Phan Văn Hưng hungpv1491 Demo@123 11/08/2006 10A6

10 Phạm Lê Phương Ngân nganplp5 Demo@123 28/10/2006 10A6
11 Đỗ Minh Hải haidm587 Demo@123 21/11/2006 10A6
12 Nguyễn Thị Minh Thư thuntm5110 Demo@123 19/09/2006 10A6
13 Phạm Thị Mai maipt1241 Demo@123 15/08/2006 10A6
14 Dương Thị Trâm tramdt620 Demo@123 07/12/2006 10A6
15 Huỳnh Lê Tuyết tuyethl6 Demo@123 03/08/2006 10A6
16 Nguyễn Thị Như Ý yntn4972 Demo@123 20/02/2006 10A6
17 Huỳnh Thị Kim Hên henhtk4 Demo@123 15/10/2006 10A6
18 Võ Thị Hồng Giang giangvth685 Demo@123 25/06/2006 10A6
19 Trịnh Thị Mỹ Viên vienttm6 Demo@123 04/08/2005 10A6
20 Đỗ Duy Tuân tuandd465 Demo@123 09/09/2006 10A6
21 Nguyễn Thị Hồng Thương thuongnth2144 Demo@123 09/03/2006 10A6
22 Bùi Quang Vĩnh vinhbq633 Demo@123 12/07/2006 10A6
23 Nguyễn Thị Lệ Truyền truyenntl3 Demo@123 08/10/2006 10A6
24 Nguyễn Quốc Anh anhnq9865 Demo@123 12/11/2006 10A6
25 Bùi Thị Thúy Nga ngabtt186 Demo@123 27/04/2006 10A6
26 Nguyễn Thị Xuân Thùy thuyntx132 Demo@123 10/08/2006 10A6
27 Nguyễn Thành Tâm tamnt3774 Demo@123 29/08/2006 10A6
28 Nguyễn Vũ Trọng trongnv1057 Demo@123 13/07/2006 10A6
29 Nguyễn Thị Nga ngant2985 Demo@123 10/01/2006 10A6
30 Trương Hà Quang Sang sangthq5 Demo@123 08/01/2006 10A6
31 Phạm Thị Thúy Ngân nganptt1497 Demo@123 18/03/2006 10A6
32 Bùi Thị Thu Lợi loibtt5 Demo@123 01/02/2006 10A6
33 Phạm Phương Trâm trampp31 Demo@123 01/09/2006 10A6
34 Nguyễn Văn Đạt datnv2709 Demo@123 16/12/2006 10A6
35 Nguyễn Thị Minh Khôi khointm216 Demo@123 10/12/2006 10A6
36 Đỗ Thị Lệ Mến mendtl2 Demo@123 10/11/2006 10A6
37 Phan Đỗ Minh Nhàn nhanpdm4 Demo@123 25/01/2006 10A6
38 Võ Duy Phong phongvd616 Demo@123 20/09/2006 10A6
39 Võ Trung Vang vangvt52 Demo@123 01/09/2006 10A6
40 Trần Võ Thị Mỹ Lên lentvtm2 Demo@123 14/10/2006 10A6
41 Võ Thị Lộc locvt711 Demo@123 22/11/2006 10A6
42 Nguyễn Quốc Kin kinnq4 Demo@123 10/09/2006 10A6



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Văn Lợi Lợi loinv549 Demo@123 01/09/2006 10A5
2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền tuyenntt1470 Demo@123 10/03/2006 10A5
3 Trần Võ Như Uyên uyentvn13 Demo@123 11/09/2006 10A5
4 Võ Văn Cường cuongvv478 Demo@123 10/03/2006 10A5
5 Nguyễn Thành Quang quangnt1550 Demo@123 10/10/2006 10A5
6 Nguyễn Hà Tiên tiennh1277 Demo@123 08/11/2006 10A5
7 Nguyễn Thị Thật thatnt60 Demo@123 27/07/2006 10A5
8 Nguyễn Thị Hải Yên yennth5726 Demo@123 21/06/2006 10A5
9 Nguyễn Thanh Hải haint3455 Demo@123 30/04/2006 10A5

10 Phạm Thị Mỹ Tiên tienptm310 Demo@123 04/01/2006 10A5
11 Nguyễn Ngọc Thiên thiennn1296 Demo@123 09/02/2006 10A5
12 Nguyễn Văn Thạch thachnv114 Demo@123 20/11/2006 10A5
13 Phan Thị Các Tường tuongptc64 Demo@123 10/06/2006 10A5
14 Lê Quốc Hoàng hoanglq143 Demo@123 27/07/2006 10A5
15 Nguyễn Văn Lĩnh linhnv1251 Demo@123 10/11/2006 10A5
16 Trịnh Thanh Hiệu hieutt3934 Demo@123 13/01/2006 10A5
17 Ao Thị ái Mỵ myata2 Demo@123 23/01/2006 10A5
18 Bùi Bảo Nguyên nguyenbb114 Demo@123 25/12/2006 10A5
19 Võ Thị Thùy Vy vyvtt1227 Demo@123 13/04/2006 10A5
20 Nguyễn Thị Tuyết Sương suongntt418 Demo@123 20/06/2006 10A5
21 Võ Thị Thanh Vi vivtt320 Demo@123 24/10/2006 10A5
22 Đỗ Thị Yến Nhi nhidty2847 Demo@123 04/11/2005 10A5
23 Nguyễn Thế Kiều Hạnh hanhntk92 Demo@123 19/12/2005 10A5
24 Đỗ Quốc Kiệt kietdq264 Demo@123 11/12/2005 10A5
25 Trương Thị Kiều Hoanh hoanhttk14 Demo@123 05/06/2006 10A5
26 Bùi Bảo Tiên tienbb11 Demo@123 01/12/2006 10A5
27 Kiều Nguyễn Quỳnh Thư thuknq4 Demo@123 03/12/2006 10A5
28 Nguyễn Ngọc Tường Vy vynnt4289 Demo@123 27/06/2006 10A5
29 Nguyễn Thành Đạt datnt23985 Demo@123 24/10/2006 10A5
30 Bùi Thị Thu Uyên uyenbtt272 Demo@123 05/10/2006 10A5
31 Nguyễn Kim Thạch thachnk9 Demo@123 20/01/2006 10A5
32 Nguyễn Thị Hoàng Diễm diemnth340 Demo@123 10/04/2006 10A5
33 Phạm Thị Cẩm campt76 Demo@123 02/11/2006 10A5
34 Lê Đức Công congld104 Demo@123 21/10/2005 10A5
35 Võ Hồ Lan Anh anhvhl60 Demo@123 28/02/2006 10A5
36 Nguyễn Đỗ Nhật Chương chuongndn3 Demo@123 18/09/2006 10A5
37 Bùi Thanh Thức thucbt46 Demo@123 18/03/2006 10A5
38 Đỗ Ngọc Hoàng hoangdn377 Demo@123 13/03/2006 10A5
39 Nguyễn Đức Hạnh hanhnd234 Demo@123 10/10/2006 10A5
40 Đỗ Thị Bình Nguyên nguyendtb73 Demo@123 03/05/2006 10A5
41 Trần Văn Tài Em emtvt37 Demo@123 26/12/2006 10A5
42 Đỗ Thị Hương huongdt2329 Demo@123 03/03/2006 10A5



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Huỳnh Thị Thu Dung dungphtt2 Demo@123 06/12/2006 10A4
2 Đặng Thị Kiều Hoanh hoanhdtk5 Demo@123 08/01/2006 10A4
3 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt6442 Demo@123 08/09/2006 10A4
4 Nguyễn Việt Bảo baonv1621 Demo@123 26/05/2006 10A4
5 Nguyễn Đặng Anh Châu chaunda8 Demo@123 28/10/2006 10A4
6 Trần Việt Cường cuongtv1303 Demo@123 22/08/2006 10A4
7 Võ Nguyễn Tuấn Kha khavnt8 Demo@123 01/11/2006 10A4
8 Hồ Diệu Khuyên khuyenhd3 Demo@123 22/04/2006 10A4
9 Nguyễn Thị Thu Thúy thuyntt4732 Demo@123 08/06/2006 10A4

10 Nguyễn Thị Lan lannt1851 Demo@123 24/09/2006 10A4
11 Lê Châu An anlc88 Demo@123 15/03/2006 10A4
12 Tiêu Huỳnh Ni nith52 Demo@123 01/09/2006 10A4
13 Nguyễn Vũ Cát Tường tuongnvc46 Demo@123 28/02/2006 10A4
14 Nguyễn Thị Xuân Vi vintx11 Demo@123 27/08/2006 10A4
15 Đinh Quốc Vĩ vidq38 Demo@123 09/06/2006 10A4
16 Lương Công Khải khailc60 Demo@123 11/03/2006 10A4
17 Nguyễn Thúy Tiên tiennt3591 Demo@123 11/08/2006 10A4
18 Trần Thị Hằng hangtt2321 Demo@123 20/09/2006 10A4
19 Đỗ Thị Xuân Hà hadtx19 Demo@123 01/02/2006 10A4
20 Lê Minh Hiền hienlm335 Demo@123 20/07/2006 10A4
21 Võ Duy Nhật nhatvd254 Demo@123 04/03/2006 10A4
22 Phạm Hồng Cẩm camph27 Demo@123 28/07/2006 10A4
23 Đỗ Thị Quỳnh Như nhudtq1093 Demo@123 03/04/2006 10A4
24 Nguyễn Thị Kim Anh anhntk2872 Demo@123 02/05/2006 10A4
25 Nguyễn Huynh Hoài hoainh67 Demo@123 16/09/2006 10A4
26 Nguyễn Ao Tường Vy vynat20 Demo@123 31/03/2006 10A4
27 Ngô Quốc Đạt datnq2413 Demo@123 31/10/2006 10A4
28 Nguyễn Quang Huy huynq10999 Demo@123 18/05/2006 10A4
29 Võ Thanh Tuấn tuanvt339 Demo@123 01/11/2006 10A4
30 Nguyễn Thanh Phông phongnt5383 Demo@123 06/02/2006 10A4
31 Nguyễn Duy Hoàng hoangnd2441 Demo@123 25/01/2006 10A4
32 Tiêu Viết Anh Minh minhtva25 Demo@123 06/11/2006 10A4
33 Phạm Thi Thúy Quý quyptt21 Demo@123 07/11/2006 10A4
34 Phạm Gia Pin pinpg2 Demo@123 12/09/2006 10A4
35 Phạm Thị Mỹ Hằng hangptm357 Demo@123 28/02/2006 10A4
36 Võ Thị Xuân Vy vyvtx10 Demo@123 22/06/2006 10A4
37 Võ Thị Huyền huyenvt1285 Demo@123 23/11/2006 10A4
38 Võ Văn Triều trieuvv61 Demo@123 16/03/2006 10A4
39 Phạm Thị Thu Nghiêm nghiemptt2 Demo@123 25/04/2006 10A4
40 Phạm Thị Ngọc Trâm tramptn640 Demo@123 14/09/2006 10A4
41 Đặng Cao Vương vuongdc22 Demo@123 24/08/2006 10A4
42 Võ Hoài An anvh1028 Demo@123 02/02/2006 10A4



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Hiểu My mynh4014 Demo@123 15/03/2006 10A3
2 Lê Văn Quyến quyenlv581 Demo@123 06/12/2005 10A3
3 Lê Phương Thảo thaolp2678 Demo@123 02/12/2006 10A3
4 Nguyễn Duy Nam namnd2050 Demo@123 20/09/2006 10A3
5 Phạm Văn Chương chuongpv94 Demo@123 22/01/2006 10A3
6 Đoàn Tấn Bình binhdt1586 Demo@123 06/07/2006 10A3
7 Đậu Thị Anh Thư thudta2003 Demo@123 29/11/2006 10A3
8 Nguyễn Thị Minh Trâm tramntm333 Demo@123 04/01/2006 10A3
9 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp hiepntm30 Demo@123 05/09/2006 10A3

10 Trương Quang Huy huytq5917 Demo@123 24/06/2006 10A3
11 Nguyễn Thị Tình tinhnt1579 Demo@123 28/09/2006 10A3
12 Trương Quang Nghĩa nghiatq207 Demo@123 06/05/2006 10A3
13 Đỗ Hoàng Quốc quocdh74 Demo@123 24/05/2006 10A3
14 Nguyễn Duy Hiếu hieund3706 Demo@123 05/02/2006 10A3
15 Nguyễn Thị Kim Hiếu hieuntk62 Demo@123 10/04/2006 10A3
16 Lê Sang Sang sangl32 Demo@123 24/10/2006 10A3
17 Hồ Thị Phúc phucht1466 Demo@123 20/11/2006 10A3
18 Nguyễn Thị Thu Sương suongntt417 Demo@123 07/10/2006 10A3
19 Trần Văn Đại daitv399 Demo@123 14/02/2006 10A3
20 Võ Văn Phát phatvv167 Demo@123 18/07/2006 10A3
21 Võ Thị Thúy Hồng hongvtt113 Demo@123 18/01/2006 10A3
22 Phạm Hoài Nam namph2385 Demo@123 29/11/2006 10A3
23 Võ Duy Như Ý yvdn44 Demo@123 27/07/2006 10A3
24 Bùi Tấn Nhật nhatbt137 Demo@123 25/09/2006 10A3
25 Lê Nguyễn Trương Dương duonglnt241 Demo@123 22/06/2006 10A3
26 Nguyễn Thảo Duyên duyennt2207 Demo@123 20/04/2006 10A3
27 Phạm Thị Phương Thư thuptp32 Demo@123 22/10/2006 10A3
28 Lê Anh Khoa khoala987 Demo@123 28/03/2006 10A3
29 Lê Thị Lệ Ly lylt790 Demo@123 25/10/2006 10A3
30 Đinh Hoàng Phát phatdh413 Demo@123 17/10/2006 10A3
31 Mai Văn Quyến quyenmv76 Demo@123 30/10/2005 10A3
32 Nguyễn Thị Thùy thuynt7542 Demo@123 31/03/2006 10A3
33 Lê Thị Trâm tramlt376 Demo@123 06/12/2006 10A3
34 Trương Thị Ngọc Trâm tramttn1017 Demo@123 19/05/2006 10A3
35 Võ Văn Tú tuvv269 Demo@123 24/02/2006 10A3
36 Nguyễn Dương Quang Vĩnh vinhndq105 Demo@123 23/12/2006 10A3
37 Trịnh Như Ngân ngantn722 Demo@123 21/09/2006 10A3
38 Thái Thị Giàu giautt131 Demo@123 09/02/2006 10A3
39 Mai Bùi Thanh Thảo thaombt2 Demo@123 10/12/2006 10A3
40 Đoàn Trọng Triết trietdt19 Demo@123 10/03/2006 10A3
41 Đặng Thanh Sang sangdt860 Demo@123 03/10/2006 10A3



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Huỳnh Thị Thu Hằng hanghtt820 Demo@123 22/04/2006 10A2
2 Võ Thị Mỹ Diểm diemvtm17 Demo@123 29/06/2006 10A2
3 Đào Thị Quỳnh Châu chaudtq26 Demo@123 25/08/2006 10A2
4 Võ Thị Hoài Thương thuongvth368 Demo@123 11/10/2006 10A2
5 Lê Thị Nhân nhanlt2892 Demo@123 18/03/2006 10A2
6 Võ Tấn Chiến chienvt78 Demo@123 28/01/2006 10A2
7 Nguyễn Thị My Sa santm38 Demo@123 13/09/2006 10A2
8 Võ Thị Hoài Duyên duyenvth98 Demo@123 02/04/2006 10A2
9 Nguyễn Lê Bích Chi chinlb11 Demo@123 22/06/2006 10A2

10 Nguyễn Thanh Bình binhnt4693 Demo@123 26/03/2006 10A2
11 Bùi Thị Anh Thư thubta787 Demo@123 28/09/2006 10A2
12 Nguyễn Vũ Ly Na nanvl15 Demo@123 22/03/2006 10A2
13 Lê Quang Kiệt kietlq372 Demo@123 28/07/2006 10A2
14 Lê Trung Lý lylt789 Demo@123 17/07/2006 10A2
15 Phạm Nguyễn Ngọc Nhi nhipnn42 Demo@123 22/04/2006 10A2
16 Võ Thành Tra travt235 Demo@123 27/03/2006 10A2
17 Phạm Văn Hồng hongpv44 Demo@123 07/05/2006 10A2
18 Tống Mỹ Liên lientm33 Demo@123 03/08/2006 10A2
19 Lê Quang Nhật nhatlq394 Demo@123 05/11/2006 10A2
20 Huỳnh Thị Kim Trang tranghtk340 Demo@123 25/07/2006 10A2
21 Lê Huỳnh Nhật nhatlh336 Demo@123 26/10/2006 10A2
22 Phạm Thị Thanh Bình binhptt244 Demo@123 13/02/2006 10A2
23 Lê Hữu Tâm tamlh192 Demo@123 01/07/2006 10A2
24 Bùi Minh Nguyệt nguyetbm126 Demo@123 04/07/2006 10A2
25 Bùi Thị Thu Uyên uyenbtt273 Demo@123 04/11/2006 10A2
26 Nguyễn Thị Anh Thư thunta7745 Demo@123 24/12/2006 10A2
27 Phan Diệu Trâm trampd2 Demo@123 01/08/2006 10A2
28 Quảng Hoàng Phú phuqh10 Demo@123 03/08/2006 10A2
29 Võ Thị Hậu hauvt320 Demo@123 16/12/2006 10A2
30 Bùi Viết Nguyên nguyenbv116 Demo@123 01/06/2006 10A2
31 Đỗ Thị Quỳnh Như nhudtq1092 Demo@123 01/06/2006 10A2
32 Bùi Ngọc Mai maibn262 Demo@123 07/06/2006 10A2
33 Nguyễn Thị Vi vint1842 Demo@123 29/05/2006 10A2
34 Võ Thị Kiều Vy vyvtk242 Demo@123 23/07/2006 10A2
35 Nguyễn Thu Yến yennt1885 Demo@123 24/12/2006 10A2
36 Nguyễn Thúy An annt8639 Demo@123 20/03/2006 10A2
37 Nguyễn Quang Huy huynq10996 Demo@123 19/08/2006 10A2
38 Nguyễn Thành Dự dunt429 Demo@123 14/02/2006 10A2
39
40
41
42
43



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Võ Thị Yến Nhi nhivty1847 Demo@123 20/12/2006 10A11
2 Huỳnh Thị Trang tranght2532 Demo@123 05/03/2005 10A11
3 Nguyễn Linh linhn91 Demo@123 14/08/2006 10A11
4 Nguyễn Thị Hồng Giang giangnth3288 Demo@123 14/10/2006 10A11
5 Bùi Khánh Quỳnh quynhbk19 Demo@123 14/06/2006 10A11
6 Nguyễn Sơn sonn89 Demo@123 01/02/2006 10A11
7 Phạm Thị Bích Chi chiptb34 Demo@123 12/05/2006 10A11
8 Lê Thị Vi Na naltv21 Demo@123 15/06/2006 10A11
9 Phạm Nguyễn Thành Âu aupnt2 Demo@123 17/12/2005 10A11

10 Bùi Minh Triển trienbm6 Demo@123 26/12/2006 10A11
11 Nguyễn Thị Ni Na nantn100 Demo@123 21/06/2006 10A11
12 Lê Thị Hòa hoalt1916 Demo@123 20/02/2006 10A11
13 Nguyễn Võ Thị Liên liennvt6 Demo@123 06/08/2006 10A11
14 Nguyễn Thị Trà My myntt8060 Demo@123 04/12/2006 10A11
15 Trương Thị Trúc Ly lyttt674 Demo@123 13/10/2006 10A11
16 Võ Văn Chung chungvv103 Demo@123 25/08/2006 10A11
17 Bùi Khả Hưng hungbk100 Demo@123 24/04/2006 10A11
18 Ngô Thanh Ngân ngannt5139 Demo@123 30/04/2006 10A11
19 Đỗ Thị Huỳnh Như nhudth672 Demo@123 02/02/2006 10A11
20 Đỗ Tấn Phát phatdt1975 Demo@123 22/01/2006 10A11
21 Phù Trung Quốc quocpt225 Demo@123 07/07/2006 10A11
22 Phùng Quang Kiệt kietpq243 Demo@123 23/08/2006 10A11
23 Tạ Bùi ái Vy vytba5 Demo@123 28/10/2006 10A11
24 Trương Thị Yến Nhi nhitty4308 Demo@123 26/11/2006 10A11
25 Trương Công Sỹ sytc11 Demo@123 19/05/2006 10A11
26 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt6439 Demo@123 28/06/2006 10A11
27 Nguyễn Thị Như Quỳnh quynhntn5894 Demo@123 07/08/2006 10A11
28 Nguyễn Thanh Thuận thuannt1001 Demo@123 08/10/2006 10A11
29 Võ Thị Thúy Ngân nganvtt880 Demo@123 19/10/2006 10A11
30 Võ Thanh Hồng hongvt425 Demo@123 24/08/2006 10A11
31 Võ Thị Như Diệp diepvtn366 Demo@123 29/06/2006 10A11
32 Phạm Đặng Nam nampd551 Demo@123 04/12/2006 10A11
33 Phạm Dung Hà hapd77 Demo@123 27/09/2006 10A11
34 Nguyễn Thị Kim Hằng hangntk257 Demo@123 05/01/2006 10A11
35 Võ Lê Quang quangvl23 Demo@123 15/04/2006 10A11
36 Huỳnh Tuấn Vĩnh vinhht696 Demo@123 16/12/2006 10A11
37 Nguyễn Thị Xuân Diệu dieuntx93 Demo@123 31/08/2005 10A11
38 Phạm Ngoan ngoanp2 Demo@123 04/10/2006 10A11
39 Nguyễn Thị Huỳnh Như nhunth2812 Demo@123 24/05/2006 10A11
40 Phạm Thị Yến Nhi nhipty2736 Demo@123 04/03/2006 10A11
41 Nguyễn Minh Hiếu hieunm6293 Demo@123 05/05/2006 10A11
42 Nguyễn Hữu Luân luannh690 Demo@123 26/05/2006 10A11



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Thị Hồng Nhi nhipth260 Demo@123 11/01/2006 10A10
2 Bùi Thị Diễm My mybtd112 Demo@123 13/07/2006 10A10
3 Lê Văn Lợi loilv299 Demo@123 29/12/2006 10A10
4 Nguyễn Hoài Nghi nghinh330 Demo@123 01/05/2006 10A10
5 Dương Thị Nụ nudt114 Demo@123 05/02/2006 10A10
6 Trần Nguyễn ý Nhiên nhientny4 Demo@123 08/10/2006 10A10
7 Phạm Hoài Như nhuph447 Demo@123 24/05/2006 10A10
8 Đỗ Thị Linh linhdt4485 Demo@123 10/01/2006 10A10
9 Võ Thị Phông phongvt1079 Demo@123 23/03/2006 10A10

10 Bùi Đức Hộp hopbd10 Demo@123 17/07/2006 10A10
11 Bùi Thị Hương Mơ mobth16 Demo@123 19/02/2006 10A10
12 Nguyễn Thị Mến mennt344 Demo@123 20/02/2006 10A10
13 Đỗ Thị Ni nidt44 Demo@123 19/02/2006 10A10
14 Nguyễn Hà ý Nhiên nhiennhy6 Demo@123 05/09/2006 10A10
15 Nguyễn Khánh Linh linhnk7410 Demo@123 17/05/2006 10A10
16 Nguyễn Minh Nghĩa nghianm746 Demo@123 04/05/2006 10A10
17 Tiêu Viết Nhật Quỳnh quynhtvn75 Demo@123 05/04/2006 10A10
18 Ngô Thị Như Ngọc ngocntn1247 Demo@123 24/04/2006 10A10
19 Bùi Thanh Hiếu hieubt1013 Demo@123 30/08/2006 10A10
20 Võ Đức Nhân nhanvd206 Demo@123 27/06/2006 10A10
21 Bùi Phương Thảo thaobp1237 Demo@123 25/10/2006 10A10
22 Nguyễn Thanh Thương thuongnt2193 Demo@123 29/07/2006 10A10
23 Trần Thị Tú Trinh trinhttt620 Demo@123 23/03/2006 10A10
24 Nguyễn Quang Vinh vinhnq3938 Demo@123 22/05/2006 10A10
25 Huỳnh Vũ Trâm Anh anhhvt197 Demo@123 24/11/2006 10A10
26 Nguyễn Thị Diệu Châu chauntd139 Demo@123 09/02/2006 10A10
27 Nguyễn Đức Cương cuongnd1703 Demo@123 08/09/2006 10A10
28 Nguyễn Hồng Chiến chiennh285 Demo@123 10/03/2006 10A10
29 Trần Phan Duy Dương duongtpd7 Demo@123 12/01/2006 10A10
30 Đoàn Thị Kim Thoa thoadtk250 Demo@123 15/04/2006 10A10
31 Phan Anh Tài taipa275 Demo@123 05/06/2006 10A10
32 Võ Phan Văn Quyền quyenvpv2 Demo@123 27/06/2006 10A10
33 Bùi Quang Huy huybq1698 Demo@123 04/11/2005 10A10
34 Nguyễn Thị Chính chinhnt668 Demo@123 16/11/2006 10A10
35 Nguyễn Công Văn vannc230 Demo@123 07/10/2006 10A10
36 Huỳnh Quang Huy huyhq2140 Demo@123 25/11/2006 10A10
37 Phạm Trần Đức Nguyên nguyenptd27 Demo@123 27/10/2006 10A10
38 Phạm Thị Hồng Nhung nhungpth1053 Demo@123 28/09/2006 10A10
39 Nguyễn Phi Danh danhnp62 Demo@123 01/05/2006 10A10
40 Trần Chí Ân antc111 Demo@123 28/10/2006 10A10
41 Võ Thành Khải khaivt170 Demo@123 19/06/2006 10A10



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Phạm Ngọc Châu chaunpn48 Demo@123 11/03/2006 10A1
2 Nguyễn Thị Kim Diễm diemntk457 Demo@123 23/02/2006 10A1
3 Trương Thị Hà hatt3272 Demo@123 02/01/2006 10A1
4 Phù Thị Hạnh hanhpt469 Demo@123 26/12/2006 10A1
5 Phạm Duy Long longpd738 Demo@123 10/12/2006 10A1
6 Lê Trần Thảo Nguyên nguyenltt951 Demo@123 12/12/2006 10A1
7 Trần Phạm Hữu Phúc phuctph38 Demo@123 14/01/2006 10A1
8 Đào Nhật Vy vydn397 Demo@123 04/08/2006 10A1
9 Nguyễn Thị Như Ý yntn4971 Demo@123 18/12/2006 10A1

10 Nguyễn Hợp hopn23 Demo@123 02/04/2006 10A1
11 Đào Bảo Châu chaudb804 Demo@123 16/05/2006 10A1
12 Bùi Văn Chương chuongbv32 Demo@123 12/01/2006 10A1
13 Võ Thị Thu Hằng hangvtt780 Demo@123 26/02/2006 10A1
14 Nguyễn Thu Hương huongnt6184 Demo@123 28/07/2006 10A1
15 Bùi Chiến Hữu huubc8 Demo@123 06/07/2006 10A1
16 Phan Hồng Bảo Khang khangphb37 Demo@123 01/07/2006 10A1
17 Kiều Văn Khoa khoakv7 Demo@123 22/05/2006 10A1
18 Nguyễn Thị Hồng Nhạn nhannth160 Demo@123 10/05/2006 10A1
19 Tiêu Xuân Nhi nhitx89 Demo@123 11/11/2006 10A1
20 Võ Văn Phú phuvv166 Demo@123 30/08/2006 10A1
21 Đinh Thị Như Quỳnh quynhdtn1618 Demo@123 18/03/2006 10A1
22 Nguyễn Diễm Quỳnh quynhnd696 Demo@123 26/07/2006 10A1
23 Ngô Trường Sinh sinhnt255 Demo@123 17/09/2006 10A1
24 Lê Thị Tâm tamlt1408 Demo@123 07/01/2006 10A1
25 Nguyễn Thị Lý Thi lynt2117 Demo@123 01/04/2006 10A1
26 Lê ý Thiên thienly4 Demo@123 25/08/2006 10A1
27 Quảng Thị Kim Thoa thoaqtk4 Demo@123 20/02/2006 10A1
28 Quảng Thị Kim Thư thuqtk7 Demo@123 20/02/2006 10A1
29 Phạm Minh Thư thupm1601 Demo@123 01/10/2006 10A1
30 Phạm Văn Thuyên thuyenpv22 Demo@123 24/04/2006 10A1
31 Huỳnh Thị Thùy Trang tranghtt1585 Demo@123 20/09/2006 10A1
32 Đồng Thanh Trọng trongdt188 Demo@123 21/12/2006 10A1
33 Trần Quốc Tuấn tuantq1333 Demo@123 19/01/2006 10A1
34 Võ Nguyễn Vũ Na Uy uyvnvn2 Demo@123 07/09/2006 10A1
35 Đỗ Đan Uyên uyendd18 Demo@123 15/07/2006 10A1
36 Bùi Đình Vương vuongbd55 Demo@123 28/05/2006 10A1
37 Võ Thị Phương Thu thuvtp23 Demo@123 16/07/2006 10A1
38 Hà Bích Trâm tramhb917 Demo@123 24/05/2006 10A1



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Nguyễn Minh Tuấn tuannm2784 Demo@123 01/02/2010 6
2 Phạm Thị Thúy Vân vanptt745 Demo@123 03/07/2010 6
3 Châu Lâm Hạnh Vy vyclh6 Demo@123 25/11/2010 6
4 Phùng Quang Linh linhpq225 Demo@123 19/08/2009 6
5 Huỳnh Thị Thúy Huyền huyenhtt1060 Demo@123 10/12/2010 6
6 Trần Quốc Kha khatq94 Demo@123 22/04/2010 6
7 Doãn Văn Lợi loidv197 Demo@123 06/09/2010 6
8 Nguyễn Trần Bình Minh minhntb301 Demo@123 20/10/2010 6
9 Võ Kim Phú Ngân nganvkp1 Demo@123 29/09/2010 6

10 Nguyễn Hạnh Nguyên hanhn1980 Demo@123 20/09/2010 6
11 Nguyễn Thành Nhân nhannt8967 Demo@123 09/06/2010 6
12 Phạm Minh Phát phatpm231 Demo@123 10/09/2010 6
13 Nguyễn Hồng Phúc phucnh7461 Demo@123 05/07/2010 6
14 Nguyễn Khánh Sơn sonnk199 Demo@123 14/03/2010 6
15 Phan Bùi Thanh Tâm tampbt8 Demo@123 27/10/2010 6
16 Quảng Thị Phương Thảo thaoqtp55 Demo@123 02/08/2010 6
17 Phạm Thanh Thiên thienpt400 Demo@123 16/07/2010 6
18 Trần Thị Thiện thientt771 Demo@123 26/12/2010 6
19 Võ Nguyễn Gia Thiệu thieuvng1 Demo@123 20/06/2010 6
20 Đặng Anh Thư thuda2918 Demo@123 15/11/2010 6
21 Nguyễn Hữu Toàn toannh609 Demo@123 27/08/2010 6
22 Nguyễn Thị Thanh Trâm tramntt924 Demo@123 02/07/2010 6
23 Vũ Thị Huyền Trang trangvth1236 Demo@123 18/12/2010 6
24 Nguyễn Thị Thùy Trang trangntt8463 Demo@123 15/03/2010 6
25 Nguyễn Thị Lệ Trinh trinhntl140 Demo@123 01/04/2010 6
26 Võ Dương Thanh Trúc trucvdt21 Demo@123 10/09/2010 6
27 Bùi Thanh Tú tubt402 Demo@123 15/11/2010 6
28 Đỗ Minh Tú tudm594 Demo@123 05/08/2010 6
29 Nguyễn Văn An annv2354 Demo@123 01/05/2010 6
30 Võ Thị Hoài Anh anhvth859 Demo@123 11/05/2010 6
31 Huỳnh Vũ Hoàng Anh anhhvh78 Demo@123 07/09/2010 6
32 Ngô Tấn Chương chuongnt189 Demo@123 04/05/2010 6
33 Phù Thị Hồng Diễm diempth102 Demo@123 30/08/2010 6
34 Huỳnh Hồ Công Dương duonghhc1 Demo@123 12/01/2010 6
35 Phạm Tấn Đạt datpt6343 Demo@123 29/04/2010 6
36 Nguyễn Phạm Gia Hân hannpg334 Demo@123 27/03/2010 6
37 Bùi Đình Hiệu hieubd505 Demo@123 10/03/2010 6
38 Nguyễn Thị Hoa hoant4187 Demo@123 02/03/2010 6
39 Nguyễn Võ Đức Hòa hoanvd147 Demo@123 21/08/2010 6
40 Nguyễn Lan Hương huongnl793 Demo@123 08/01/2010 6



TT Họ và tên Tài khoản đăng nhập Mật khẩu Ngày sinh Lớp
1 Phạm Thúy An anpt2379 Demo@123 10/08/2008 8
2 Võ Phạm Trường An anvpt51 Demo@123 02/08/2008 8
3 Nguyễn Thị Vân Anh anhntv4561 Demo@123 01/01/2008 8
4 Ngô Tấn Châu chaunt314 Demo@123 25/08/2008 8
5 Bùi Văn Chiến chienbv129 Demo@123 24/03/2008 8
6 Đặng Thùy Duyên duyendt829 Demo@123 24/05/2008 8
7 Nguyễn Ngọc Điệp diepnn4030 Demo@123 25/01/2008 8
8 Phạm Thị Điệp dieppt208 Demo@123 04/03/2008 8
9 Phan Thị Hằng hangpt1603 Demo@123 30/04/2008 8

10 Phù Thị Lệ Hằng hangptl27 Demo@123 10/10/2008 8
11 Phạm Huy Hiên hienph53 Demo@123 22/11/2008 8
12 Trần Xuân Hòa hoatx141 Demo@123 31/12/2008 8
13 Lê Trung Hoàng hoanglt750 Demo@123 15/04/2008 8
14 Bùi Nguyễn Chí Huy huybnc2 Demo@123 02/09/2008 8
15 Nguyễn Trung Huy huynt4033 Demo@123 21/10/2008 8
16 Nguyễn Cao Trang Huyền huyennct14 Demo@123 12/11/2008 8
17 Nguyễn Đức Khải khaind563 Demo@123 06/04/2008 8
18 Bùi Lâm Khoa khoabl6 Demo@123 22/02/2008 8
19 Đặng Trung Kiên kiendt2243 Demo@123 08/11/2008 8
20 Phan Văn Kiệt kietpv223 Demo@123 25/08/2008 8
21 Trần Trung Lương luongtt357 Demo@123 15/03/2008 8
22 Bùi Huyền Thảo Ly lybht13 Demo@123 15/07/2008 8
23 Phan Thị Mụi muipt31 Demo@123 30/04/2008 8
24 Bùi Diệu My mybd89 Demo@123 27/09/2008 8
25 Nguyễn Thành Nam namnt4701 Demo@123 12/04/2008 8
26 Bùi Thị Thanh Ngân nganbtt451 Demo@123 06/02/2008 8
27 Lê Quỳnh Như nhulq1146 Demo@123 26/05/2008 8
28 Võ Nguyễn Gia Như nhuvng11 Demo@123 15/11/2008 8
29 Nguyễn Ngọc Phố phonn16 Demo@123 20/08/2008 8
30 Bùi Thị Mỹ Phúc phucbtm8 Demo@123 05/08/2008 8
31 Phạm Thị Hoàng Phương phuongpth519 Demo@123 14/04/2008 8
32 Võ Thị Quyên quyenvt518 Demo@123 02/02/2008 8
33 Nguyễn Quang Thái thainq1759 Demo@123 05/07/2007 8
34 Hà Trung Thành thanhht1506 Demo@123 17/11/2008 8
35 Phạm Duy Thảo thaopd106 Demo@123 19/10/2008 8
36 Trương Thị Hồng Tiên tientth67 Demo@123 20/09/2008 8
37 Phạm Vũ Tiến tienpv876 Demo@123 19/08/2008 8
38 Phạm Ngọc Trâm trampn550 Demo@123 09/06/2008 8
39 Huỳnh Anh Tú tuha1222 Demo@123 31/10/2008 8
40 Nguyễn Anh Tú tuna2738 Demo@123 10/11/2008 8
41 Bùi Võ Lệ Vi vibvl2 Demo@123 19/09/2008 8
42 Bùi Tuấn Vũ vubt259 Demo@123 28/08/2008 8
43 Võ Thế Vũ vuvt289 Demo@123 15/06/2008 8


